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HỒ SƠ MỜI THẦU  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕНДЕРНОГО ПРИГЛАШЕНИЯ  

 

Gói thầu:  Jacket Cathodic Protection - KMDD Project    

На приобретение: Катодная защита опорного блока – Проект КМДД. 

Dự án: CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ, MUA SẮM, CHẾ TẠO, VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, ĐẤU 

NỐI VÀ CHẠY THỬ (PROVISION OF EPCI SERVICES) PHỤC VỤ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MỎ 

KHÁNH MỸ VÀ ĐẦM DƠI, LÔ 46/13, NGOÀI KHƠI VIỆT NAM .  

Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa 

Вид тендерного пакета: на приобретение товаров 

Đơn hàng số/Заявка №: DVN-VT-2188/26-XL-TTH 

I. DANH MỤC HỒ SƠ MỜI THẦU TRÌNH PHÊ DUYỆT/ ТЕНДЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU/ Часть 1. Оформление тендера 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu / Глава 1.  Инструкции для тендера. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu / Глава 2. Данная таблица для тендера 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT/ Глава 3. Критерии оценки тендерных предложений 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu/ Глава 4. Тендерные формы 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA/ Часть 2. Технические 

LDVN VIETSOVPETRO  

XNXLKS&SC 

Phòng Thương mại 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  HSMT 

Ngày: 08/06/2026 

 

“THỎA THUẬN” 

“СОГЛАСОВАНО” 

 

Phó Giám Đốc Vật tư 

Заместитель Директора ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

ЕЛКИН И. А 

Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  

“PHÊ DUYỆT” 

“УТВЕРЖДАЮ” 

 

Giám Đốc XNXLKS&SC 

Директор ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

PHẠM THANH BÌNH 

Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  

 

           Phó Giám Đốc Dịch Vụ 

Заместитель Директора ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

LÊ QUỐC ANH 

Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  

Chánh Kỹ Sư 

Главный инженер ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

БАГНЮКОВ А. Ю 

Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3193/26-CV-PTMDV/XL

Signed by: Lê Quốc Anh
Date: 09/06/2026 08:15:40
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Елкин Игорь
Анатольевич
Date: 09/06/2026 08:59:04
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Багнюков Алексей
Юрьевич
Date: 09/06/2026 12:02:55
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 09/06/2026 13:51:15
Certified by: Vietsovpetro CA
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требования и Список МТР 

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật và danh mục hàng hóa/ Технические требования и Список МТР 

Phần 3. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG/ Часть 3. Условия контракта и образец контракта 

II.   DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐÍNH KÈM/ ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Đơn hàng số/ Заявки №: DVN-VT-2188/26-XL-TTH 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt/План выбора подрядчика, утвержденный от  

....../..../2026. 

Ký tắt/Виза: 

Phó phòng PTM/ Tổ Trưởng Tổ xét thầu 

Зам Начальник ОУ /  

Руководитель рабочей группы 

Bùi Minh Thanh 

Trưởng phòng KTSX/ Tổ Phó phụ trách KT 

Начальникa  

Зам.Руководителя группы по тех.вопросам 

Đồng Văn Nhường 

          Thành viên xét KT 

Член рабочей группы по тех.вопросам 
Trần Sỹ Thái 

          Thành viên xét KT 

Член рабочей группы по тех.вопросам 

Trương Thanh Tuyết 

Trường 

Thành viên xét KT 

Член рабочей группы по тех.вопросам 
Võ Việt Hải 

Thành viên xét KT 

Член рабочей группы по тех.вопросам 
Lê Minh Kha 

Thành viên xét KT 

Член рабочей группы по тех.вопросам 
Hồ Nam Tùng 

Thành viên xét KT 

Член рабочей группы по тех.вопросам 
Mai Đức Giang 

Thành viên xét TM 

Член рабочей группы по ком.вопросам Trần Thị Minh Dung 

Thành viên xét TM 

Член рабочей группы по ком.вопросам Dương Thị Thu Vân 

 

Signed by: Dương Thị Thu Vân
Date: 08/06/2026 09:54:23
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trần Sỹ Thái
Date: 08/06/2026 10:38:09
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Hồ Nam Tùng
Date: 08/06/2026 11:21:06
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đồng Văn Nhường
Date: 08/06/2026 11:53:00
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Mai Đức Giang
Date: 08/06/2026 13:31:51
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Võ Việt Hải
Date: 08/06/2026 13:44:45
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trương Thanh Tuyết
Trường
Date: 08/06/2026 13:58:16
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trần Thị Minh Dung
Date: 08/06/2026 16:15:29
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Bùi Minh Thanh
Date: 08/06/2026 17:47:00
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Lê Minh Kha
Date: 09/06/2026 08:02:13
Certified by: Vietsovpetro CA
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HỒ SƠ MỜI THẦU 

 

 

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT: DVN-VT-2188/26-XL-TTH-

VANDTT.TM 

Tên gói thầu: JACKET CATHODIC 

PROTECTION - KMDD 

PROJECT     

Dự án: CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ, 

MUA SẮM, CHẾ TẠO, VẬN 

CHUYỂN, LẮP ĐẶT, ĐẤU NỐI VÀ 

CHẠY THỬ (PROVISION OF 

EPCI SERVICES) PHỤC VỤ DỰ 

ÁN PHÁT TRIỂN MỎ KHÁNH MỸ 

VÀ ĐẦM DƠI, LÔ 46/13, NGOÀI 

KHƠI VIỆT NAM  

Phát hành ngày  _________________ 

Ban hành kèm theo Quyết định : _________________ 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Đề nghị Nhà thầu đọc kỹ nội dung hướng dẫn trong HSMT và chào theo đúng các biểu mẫu 

được cung cấp. 

2. Đề nghị nhà thầu copy toàn bộ HSDT vào USB và nộp cùng bản cứng HSDT. 
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Trong trường hợp nhà thầu cần biết thêm thông tin chi tiết và bản mềm của 

hồ sơ mời thầu, vui lòng liên hệ theo địa chỉ bên dưới: 

 

Mrs. Dương Thị Thu Vân 
Phòng Thương mại XNXLKS&SC - VSP. 

Địa chỉ: Lầu 8, số 67, đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh. 

Tel: 0254.3838662 (Ext: 3936) – Fax: 0254.3839796 

HP: 0862488611 

 

Hồ sơ dự thầu nộp tại: 

Phòng Tổ chức nhân sự -  XNXLKS&SC - VSP. 

Địa chỉ: Lầu 7, số 67, đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh. 
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MỤC LỤC  

 

Mô tả tóm tắt   

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT. Thông tin bao gồm các 

quy định về việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được 

sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.  

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá HSDT.  

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội 

dung của  HSDT. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ PHẠM VI CUNG CẤP  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và Phạm vi cung cấp 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng 

hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu có). 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành 

của hợp đồng.  

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp 

- Yêu cầu kỹ thuật  

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, link để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu 

thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai đoạn một túi hồ 

sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói 

thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận HSDT và được quy định trong 

HSMT/ Thông báo mời thầu. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ 

Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng  nêu trong HSMT được tính theo mốc GMT+7. 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 

định tại BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm  

4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa chọn 

nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu hoặc 

rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp đồng 

thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh 

để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của Hồ 

sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh 

nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu 

cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong Hồ 

sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, 

hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, 

môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm 

quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong lựa 

chọn nhà thầu; 

c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối 

với hoạt động đấu thầu; 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; 
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đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản 

trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời 

thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư không 

đúng quy định của Mục 5 CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu đối 

với cùng một gói thầu, dự án; 

c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn 

nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với 

các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu đó 

cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết 

kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ 

sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu là cơ 

quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời 

gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu 

do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy 

định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét 

thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất trước 

khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu và trả 

lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất trước khi 

công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo 

cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá 

trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy 

định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

 4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá 
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trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ phần công 

việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong Hợp đồng) tính 

trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách hợp 

lệ của nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức, hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà 

thầu đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL. 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu 

thầu và Vietsovpetro. 

e) Không đang trong tình trạng tạm ngừng, chấm dứt tham gia hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

f) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

g) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5.2 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân 

đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung của 

HSMT  

 

6.1. HSMT bao gồm Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm 

rõ HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung 

sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật và phạm vi cung cấp: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và phạm vi cung cấp 

Phần 3A. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành 

bộ hợp đồng hoàn chỉnh.  

Phần 4. Các phụ lục 

6.2.  Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 

HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy 
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định tại Mục 7 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư. 

HSMT do Chủ đầu tư phát hành sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.   

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của HSMT và các nội dung sửa đổi, 

làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị HSDT theo 

yêu cầu của HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 

rõ HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phát hành văn bản sửa đổi và 

thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận Hồ sơ mời thầu theo các 

hình thức được quy định tại BDL. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trong thời 

gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo 

đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ 

thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên mời 

thầu bằng văn bản trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước 

ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp 

nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện 

làm rõ  trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời 

điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà 

thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Chủ 

đầu tư tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7.1 CDNT. 

7.3. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về 

những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại BDL. Bên 

mời thầu gửi giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu tới tất cả các nhà thầu đã 

nhận Hồ sơ mời thầu và đăng tải trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu 

tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT 

gửi tới tất cả các nhà thầu đã nhận Hồ sơ mời thầu. 

7.4. Trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu 

thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7.1 CDNT. 

Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. 

7.5. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác 

nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ HSDT của 

nhà thầu. 

8. Chi phí dự 

thầu 

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Trong mọi trường 

hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự 

thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 

của HSDT 

 

HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến HSDT được viết bằng 

tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong HSDT (catalô…) có thể được viết bằng ngôn 

ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, 

Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 

của HSDT  

HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được theo quy định tại Mục 11 CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 CDNT; 
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10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại mục 5 

CDNT; 

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù hợp theo quy 

định tại mục 20.3 CDNT.  

10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 CDNT;  

10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 CDNT; 

10.8. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Mục 11 và Mục 13 CDNT; 

10.9. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 12 

CDNT (nếu có); 

10.10. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.   

11. Đơn dự thầu 

và các bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 

thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong HSDT 

 

12.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất 

phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 

hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có 

thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số 

kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá 

đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 

5 Chương III. 

13.  Giá dự thầu 

và giảm giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu và trong các bảng giá cùng với các khoản 

giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi 

phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải 

được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì 

ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là 

giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong HSMT và ghi 

đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hoá”, 

“Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 

(12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự 

thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. 

Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường 

hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp 

này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham 

dự). 
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần.  

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các 

công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT. Trường hợp nhà thầu có đơn giá 

thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu cầu 

nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời 

điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại BDL. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và đồng 

tiền thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VNĐ.  

15. Tài liệu 

chứng minh sự 

phù hợp của 

hàng hóa, dịch vụ 

liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu 

của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà 

thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. Các tài liệu 

này là một phần của HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế dùng cho các 

cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng 

hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc 

gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để 

tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt 

đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp đặt, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác 

như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.6. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là 

hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính 

kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó 

chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của HSMT 

và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại 

Chương V.  

15.7. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ 

tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ 

tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của 

hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL. 

15.8. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các 

tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định tại 

Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. 
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Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác 

miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn 

bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương 

V.  

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và kinh 

nghiệm của nhà 

thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để 

cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Trường 

hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các 

tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong HSDT và để Chủ đầu tư 

lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu 

nếu được trúng thầu thực hiện theo BDL. 

17.  Thời hạn có 

hiệu lực của 

HSDT  

17.1. HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, Bên 

mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT, đồng thời yêu 

cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng 

thời gian hiệu lực HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không 

chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu sẽ không được 

xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu được nhận lại bảo lãnh dự thầu. Nhà 

thầu chấp nhận đề nghị gia hạn HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung 

nào của HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia 

hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện bằng văn bản. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước 

thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp 

pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát 

hành. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản 

giấy  nhà thầu đính kèm khi nộp HSDT. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực 

theo quy định tại Mục 17.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được 

gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử 

dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu.  

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong 

hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng 

bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT; 

nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không 

hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất 

kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT 

thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm 
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thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành 

viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm 

tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp 

bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị 

không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên 

nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả 

giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo 

đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy 

định cụ thể tại BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định 

tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có bản gốc, không có 

chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, có kèm theo các điều kiện 

gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ 

các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B, Mẫu số 04C Chương IV). 

Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư 

bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của 

tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam ký tên, đóng dấu (nếu có).  Không áp dụng hình thức: Thư bảo lãnh (đặt 

cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro). 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 

thầu theo thời hạn quy định BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự 

thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp không hoàn trả bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn 

bản giấy) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có 

văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 

HSDT theo yêu cầu của HSMT; 

b) Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định Mục 4 CDNT hoặc vi phạm pháp luật 

về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 32 CDNT;  

c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại  Mục 37 CDNT;  

d) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo Hợp đồng. Trong thời hạn 

năm (07) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo Hợp đồng của 

Bên mời thầu nhưng nhà thầu không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo Hợp 

đồng hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong Hồ sơ dự thầu hoặc 

rút lại các cam kết trong Hồ sơ dự thầu dẫn đến thương thảo Hợp đồng không thành 

công thì nhà thầu sẽ không được nhận lại Bảo đảm dự thầu. 
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e) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn hai 

mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

f) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn mười 

ngày (10) ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa chọn 

nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo đảm 

dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp giá trị 

bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên mời thầu 

được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho phần nào 

trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo 

quy định tại Mục 18.5 CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được 

tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại BDL.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT. 

Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo 

thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được 

gia hạn. 

19.3 Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng 

phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu 

tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể 

cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời 

thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một 

khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận nhưng phải đảm 

bảo trước thời điểm đóng thầu. 

19.4. Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ Hồ sơ dự thầu nào được gửi đến sau 

thời hạn nộp hồ sơ dự thầu. Mọi Hồ sơ dự thầu mà Bên mời thầu nhận được sau 

thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là nộp muộn, bị loại và trả lại nguyên trạng cho 

nhà thầu. 

20.  Nộp, rút và 

sửa đổi HSDT   

20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSDT theo quy định tại 

Mục 10 CDNT và một số bản chụp HSDT theo số lượng quy định tại BDL. Trên 

trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT”, “BẢN CHỤP HSDT”.  

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và 

một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ 

sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSDT SỬA ĐỔI”, 

“BẢN GỐC HSDT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSDT THAY THẾ”. 

Trường hợp có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại 

Mục 12 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ  
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theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN 

GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ 

XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. 

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. 

Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi 

thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự 

sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết 

quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của 

nhà thầu bị loại. 

20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, 

đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản 

bổ sung, làm rõ HSDT, Bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu 

dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp 

pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền 

theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, 

Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng 

minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT. 

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên 

danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh 

đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các 

đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh. 

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc 

viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người 

ký đơn dự thầu. 

20.6. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSDT, bên ngoài phải ghi 

rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU". 

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm 

bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, 

bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU THAY 

THẾ”. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương án 

kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá phải được đựng 

trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT 

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. 

Các túi đựng: HSDT; HSDT sửa đổi, HSDT thay thế (nếu có); đề xuất phương án kỹ 

thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng 

của nhà thầu. 

20.7. Trên các túi đựng hồ sơ phải: 

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu; 

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại BDL; 

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT; 

d) Ghi dòng chữ cảnh báo “không được mở trước thời điểm mở thầu”. 
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20.8. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân 

theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong 

HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin 

trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại Mục 20.6 và Mục 20.7 CDNT. 

Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu 

nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên. 

20.9. Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời điểm 

đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu 

sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà 

thầu. 

20.10. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT bằng 

cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, 

trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định tại Mục 20.3 

CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông 

báo việc sửa đổi, thay thế tương ứng và phải bảo đảm các điều kiện sau: 

 a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 20 CDNT,  

trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSDT” hoặc “THAY THẾ 

HSDT” hoặc “RÚT HSDT”; 

b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19 

CDNT. 

20.11. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 20.10 CDNT sẽ 

được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

20.12. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm đóng 

thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu 

hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT. 

21. Mở thầu 21.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 20 CDNT, Bên mời thầu phải 

mở công khai và đọc to, rõ các thông tin quy định tại Mục 21.3 CDNT của tất cả 

HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở thầu phải được tiến hành 

công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL trước sự chứng kiến của 

đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu và đại diện của các cơ quan, tổ chức 

có liên quan. Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại 

diện nhà thầu tham dự thầu. 

21.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên Bên 

mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên 

ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà thầu có đề nghị rút HSDT 

sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời 

thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSDT tương ứng nếu 

văn bản thông báo “RÚT HSDT” không kèm theo tài liệu chứng minh người ký 

văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở 

thầu.  

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông 

báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSDT” và HSDT thay thế này sẽ được 

thay cho HSDT bị thay thế. HSDT bị thay thế sẽ không được mở và được trả lại 
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nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu thay 

thế HSDT nếu văn bản thông báo thay thế HSDT không kèm theo tài liệu chứng 

minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công 

khai trong lễ mở thầu.  

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSDT” thì văn bản thông báo 

gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSDT sửa đổi tương ứng. Bên mời 

thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSDT nếu văn bản thông báo sửa 

đổi HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện 

hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSDT được mở và đọc tại buổi mở HSDT mới 

được tiếp tục xem xét và đánh giá. 

21.3. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái tên của 

nhà thầu và theo trình tự sau đây: 

a) Kiểm tra niêm phong; 

b) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi (nếu có) hoặc HSDT thay thế (nếu có) và 

đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, số lượng bản gốc, bản chụp, 

giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, 

giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSDT, thời gian thực hiện hợp 

đồng, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và 

các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành 

nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho 

từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được 

tiếp tục xem xét và đánh giá; 

c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo đảm 

dự thầu, bảng tổng hợp giá dự thầu, giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp 

luật của nhà thầu (nếu có), thư giảm giá (nếu có), thoả thuận liên danh (nếu có). 

Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT 

nộp muộn theo quy định tại Mục 20 CDNT. 

21.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin quy 

định tại Mục 21.3 CDNT. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của 

Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu 

trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản 

mở thầu sẽ được gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu..  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải 

được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào 

không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công 

khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông 

tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai 

trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà thầu 

không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan 

đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian 

từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 
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23. Làm rõ 

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên 

mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với các 

nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ 

phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, 

không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu 

được thực hiện bằng văn bản.  

23.3. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có 

HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc 

đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, 

nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện 

làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời 

thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu 

thực hiện việc làm rõ HSDT. 

23.4.  Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các 

tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo 

cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ thể 

đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về 

tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng thời gian quy 

định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của 

nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần của hồ sơ 

dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của HSDT hoặc có nội 

dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy 

định tại Mục 23.1 CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung 

cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết 

bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà HSDT không 

đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT, bổ sung 

tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc 

để làm cơ sở đánh giá HSDT. 

24. Các sai khác, 

đặt điều kiện và 

bỏ sót nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự 

không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn 

bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng của 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của 

HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT.  
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HSDT 25.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà 

không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt 

điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay 

tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và 

không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của 

nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh 

của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy định 

tại Mục 15 và Mục 16 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định 

trong HSMT đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện 

hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT 

đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội 

dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho HSDT đáp ứng cơ bản HSMT. 

26. Sai sót không 

nghiêm trọng 

26.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì bên mời thầu, 

tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều 

kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT. 

26.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, bên mời thầu, 

tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết 

trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không 

nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các 

thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ 

yếu tố nào của giá dự thầu. HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu 

này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, bên mời thầu, 

tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được 

liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các 

hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích 

so sánh các HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các 

dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm 

khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của 

nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà 

thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và 

kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà 

thầu phụ nêu trong HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để 

tham gia thực hiện công việc. 
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Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 

việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà 

thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực hiện 

khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng 

nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có 

giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) 

tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà 

hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, 

xếp hạng HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có 

chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ lệ % 

chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong 

HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu có); 

hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo 

Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. 

Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được 

hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

29. Đánh giá 

HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh 

giá HSDT.  

29.2. Căn cứ vào HSDT của các nhà thầu đã nộp và phương pháp đánh giá HSDT tại 

Mục 29.1 CDNT, Bên mời thầu đánh giá HSDT như sau: 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào HSDT để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết 

của nhà thầu trong HSDT. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết 

không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị 

coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh 

(đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang 

đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương 
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III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào HSDT để đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, 

thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng 

năm trên cơ sở thông tin kê khai trong HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, tổ 

chuyên gia căn cứ vào thông tin HSDT để đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên gia 

đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 

chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được 

đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực hiện 

theo quy định tại BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng 

nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL. Trường hợp có 

một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng theo quy định 

tại Mục 30 CDNT. Nhà thầu được mời vào đàm phán hợp đồng không đáp ứng 

quy định của HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán mà không 

phải xếp hạng nhà thầu. 

29.3. Nguyên tắc đánh giá HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở HSDT nhà thầu đã nộp. Trường hợp 

các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong HSDT không trung thực dẫn đến làm 

sai lệch kết quả đánh giá HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian 

lận;   

b) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự và tài liệu 

chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ 

HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong HSDT không 

đáp ứng yêu cầu của HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp 

đồng tương tự, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác để đáp 

ứng yêu cầu của HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 

ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của HSMT 

thì nhà thầu bị loại;  

c) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất trong 

HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 

Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự, thiết bị 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường 

hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà 

thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, HSDT của nhà thầu bị 

loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại  Mục 4.4 CDNT  và bị xử lý 

theo quy định. 
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d) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông 

tin kê khai và tài liệu đính kèm thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ HSDT; 

e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, b, c và d khoản này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin bản gốc HSDT và bản copy 

HSDT thì thông tin bản gốc HSDT là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

f) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin 

trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu mua sắm 

hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi; 

g) Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng 

cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và Liên 

Bang Nga. 

30. Thương thảo 

hợp đồng (nếu 

cần thiết) 

30.1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá HSDT; 

b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của  nhà thầu; 

c) HSMT. 

30.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: 

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu theo 

đúng yêu cầu của HSMT; 

b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng 

mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong “Chương V – Yêu cầu kỹ thuật” 

thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng 

công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSDT chưa có 

đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá 

nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ 

thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu 

đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu; 

c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSDT 

của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn 

giá dự thầu thấp nhất trong số các HSDT của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về 

kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà 

thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai 

lệch thiếu đó.  

30.3. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, 

thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có 

thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên 

trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong HSDT 

(nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của 

nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật 
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thay thế; 

c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) 

nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 30 CDNT; 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

30.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ cung 

cấp. 

30.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu 

tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường 

hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên 

mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm 

a Mục 32.1 CDNT. 

31.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

31.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III;  

31.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL; 

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt 

giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp 

hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói 

thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

32. Hủy thầu 32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu 

chí đánh giá đã ghi trong HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định 

khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng 

yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị cấm 

– Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy 

định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai lệch kết 

quả lựa chọn nhà thầu. 

32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu 

theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 32.1 CDNT phải đền bù chi phí cho các 

bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu cho 

nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy 

định tại điểm d và điểm đ Mục 32.1 CDNT. 
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33.  Thông báo 

kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trong 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả 

lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số HSMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng 

tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa 

chọn của từng nhà thầu. 

33.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 CDNT, trong thông 

báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu. 

34. Thay đổi 

khối lượng hàng 

hóa và dịch vụ 

34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối lượng 

dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ 

quy định tại BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, 

điều khoản khác của HSDT và HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt 

quá 10%. 

34.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng 

hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều 

kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL. 

35. Thông báo 

chấp thuận 
Sau khi Chủ đầu tư gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu 

gửi văn bản chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp 
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HSDT và trao 

hợp đồng 

bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy 

định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp 

đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn 

nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và 

không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT. 

Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT được tính kể từ ngày Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu. 

36.  Điều kiện ký 

kết hợp đồng   
36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu 

lực. 

36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của 

HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng 

lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký 

kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà 

thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu). 

36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 

các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

37. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà 

thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng 

mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp 

sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu 

lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.. 

38. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 

được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá 

trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bên mời thầu. 

38.2. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo 

địa chỉ quy định tại BDL. 

39. Giám sát quá 

trình lựa chọn 

nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, 

nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám 

sát theo quy định tại BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 
 

CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

CDNT 1.2 
Tên gói thầu: DVN-VT-2188/26-XL-TTH  JACKET CATHODIC 

PROTECTION - KMDD PROJECT    

Tên dự án/dự toán mua sắm: CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ, MUA SẮM, 

CHẾ TẠO, VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, ĐẤU NỐI VÀ CHẠY THỬ 

(PROVISION OF EPCI SERVICES) PHỤC VỤ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MỎ 

KHÁNH MỸ VÀ ĐẦM DƠI, LÔ 46/13, NGOÀI KHƠI VIỆT NAM  

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: trọn gói 

CDNT 3 Nguồn vốn: Mục B.II.2 - Kế hoạch mua sắm hàng hóa, xây lắp và thuê dịch vụ 

- giai đoạn thực hiện dự án Rev.0 - tính đến ngày 15/05/2026 

CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: [...] Chủ 

đầu tư/Bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con 

của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính 

phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; 

không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với 

từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế 

kỹ thuật tổng thể; 

+ Tư vấn thẩm định giá. 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định:  

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT. 

+ Tư vấn đánh giá HSDT. 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn 

này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu. 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 

quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ quan 

trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải 

đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với 

chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản 

lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định 

độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời 

thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và 

theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành 

lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương.  

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 

được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác 

trong liên danh được xác định theo công thức sau: 
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Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi

n

i=1

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i 

trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

CDNT 7.1 Việc sửa đổi HSMT trong thời gian tối thiểu 03  ngày làm việc trước ngày có 

thời điểm đóng thầu. 

CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng thời 

gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu  02 ngày làm việc 

trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 7.3 Hội nghị tiền đấu thầu: Không áp dụng 

CDNT 8 Chi phí mua HSMT: Miễn phí 

 

CDNT 10.10 Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:  

Cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, dịch vụ sau bán hàng theo quy định tại 

Mục 2 - Chương III của HSMT 

CDNT 12.1 Nhà thầu được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

 

CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào theo 

các yêu cầu sau: 

- Nhà thầu sử dụng Danh mục đặt hàng số DN.XNXL-0386/26-TTH kèm 

theo Yêu cầu kỹ thuật để chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  

VIETSOVPETRO tại 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói hàng 

hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, các chi phí theo yêu 

cầu kỹ thuật, phí bảo hiểm hàng hóa v.v và chi phí vận chuyển về kho 

Vietsovpetro, Tp. Hồ Chí Minh  và toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có), thuế Nhập 

khẩu (nếu có), thuế GTGT cho gói thầu này. Nhà thầu chào Hàng hóa, thuế, phí, 

lệ phí, thuế GTGT theo mẫu số 11 và 12.1 Chương IV của HSMT. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí theo quy 

định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 

thời điểm đóng thầu theo quy định.  

- Đối với hàng hóa NK trực tiếp (nếu có), nhà thầu chào thuế Nhập khẩu (NK)  

theo mẫu số 11 và 12.1 Chương IV của HSMT. (Để sử dụng Danh mục miễn 

thuế nhập khẩu của Dự án, giá ký hợp đồng không bao thuế NK và chưa bao 

gồm thuế GTGT.  Vietsovpetro cung cấp cho nhà thầu Quota miễn thuế của dự 

án để nhà thầu làm thủ tục xin miễn thuế NK. Trong trường hợp nhà thầu đã sử 

dụng Quota nhưng không được miễn thuế NK, Vietsovpetro sẽ thanh toán cho 
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nhà thầu thuế NK thực tế nhưng không vượt quá giá trị thuế NK đã chào trong 

HSDT. Chi tiết xem Mẫu hợp đồng kèm theo HSMT). 

Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói 

thầu. 

CDNT 15.7 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): 

Theo tiến độ dự án. 

CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: 

Theo Yêu cầu kỹ thuật kèm theo HSMT. 

CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với nhóm hàng/ trọn gói như sau: 

224.478.007 VND 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

(Trường hợp gói thầu được chia làm nhiều phần thì phải nêu rõ giá trị bảo đảm 

dự thầu của từng phần. Nếu nhà thầu tham gia nhiều hơn một phần thì giá trị 

bảo đảm dự thầu phải bằng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các phần tương 

ứng ) 

Hình thức bảo lãnh dự thầu theo quy định tại mục 18 CDNT. Không áp 

dụng hình thức bảo lãnh dự thầu bằng đặt cọc/ chuyển khoản (mẫu số 4C 

Chương IV) 

Lưu ý: Để đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, đến thời điểm đóng thầu nếu 

có  ít hơn 03 nhà thầu tham gia, Bên Mời thầu có thể báo cáo xin gia hạn thời 

gian đóng thầu. Vì vậy, để đảm bảo Bảo lãnh dự thầu đúng quy định, nhà thầu 

lưu ý nên để thời gian hiệu lực Bảo lãnh >= 150 ngày để tránh việc gia hạn 

Bảo lãnh dự thầu nhiều lần hoặc không đúng quy định 120 ngày so với tại 

Thời điểm đóng thầu mới. 

CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được 

lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. 

CDNT 19.1 Thời điểm đóng thầu là: [...] giờ [...] phút, ngày [...] tháng [...] năm 2026 (Theo 

Thông báo mời thầu quy định trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)    

CDNT 20.1 Số lượng bản chụp HSDT là: 01 bản, 01 USB (bắt buộc) 

Trường hợp sửa đổi, thay thế HSDT hoặc đề xuất phương án kỹ thuật thay thế 

thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế, phương án kỹ thuật 

thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSDT. 

CDNT 20.7 (a) Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT):  

Nơi nhận: Nơi nhận: Xí nghiệp Xây lắp khảo sát và sửa chữa các công trình khai 

thác dầu khí 

- Phòng Tổ chức – Nhân sự, 

- Lầu 7, Tòa nhà XNXLKS&SC số 67, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
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Thời điểm đóng thầu: 10  giờ 00, ngày     tháng     năm 2026. (Theo thông tin 

quy định tại Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) 

 

CDNT 21.1 Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc: [...] giờ [...] phút, ngày [...] 

tháng [...] năm 2026 tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau: 

- Phòng họp Tầng 8, Tòa nhà làm việc XNXLKS&SC số 67, Đường 30/4, 

Phường Rạch Dừa, TP HCM 

(Theo thông tin quy định tại Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia), 

CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 02  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu.   

CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi:  

-Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản 

tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”;  

CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm (theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật đính kèm) 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất quy định tại Chương III. 

CDNT 29.3(d) Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu cho từng 

phần/ từng nhóm hàng bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

CDNT 29.3(đ) Xếp hạng nhà thầu: Theo Phương pháp giá thấp nhất: 

Nhà thầu có giá dự thầu từng phần/ nhóm hàng sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 

(nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất cho 

từng phần/ nhóm tương ứng được xếp hạng thứ nhất. 

CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng (nếu cần thiết) 

CDNT 31.5 Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 BDL như sau: 

Nhà thầu có giá dự thầu cho từng phần/ nhóm hàng sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp 

nhất;  

Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá HSDT và xét duyệt 

trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị trúng thầu của cả 

gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi 

phí của từng phần/ nhóm. 

CDNT 34.1 Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 10 %; 
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Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10% 

CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0% 

CDNT 38.2 -Địa chỉ của Chủ đầu tư:  

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Số 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành Phố Hồ Chí Minh.  

- Địa chỉ của Người có thẩm quyền:  

Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXLKS&SC.  

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà làm việc XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Rạch 

Dừa, Tp. HCM. 

Điện thoại: 0254.3838662/3636           Fax: 0254.3839796. 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn:  

+ Địa chỉ: Phòng Thương mại, XNXL KS&SC 

+ Tên: Ông Bùi Minh Thanh – Phòng Thương mại, XNXL KS&SC  

CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Không áp dụng 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT 

1.1. Kiểm tra HSDT: 

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSDT; 

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSDT, bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về 

năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT, trong đó có: đơn dự 

thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu 

chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về 

giá và các thành phần khác thuộc HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết 

HSDT. 

1.2 Đánh giá tính hợp lệ của HSDT: 

HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

- Có bản gốc HSDT;  

- Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu 

của HSMT. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành 

viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên 

danh ký đơn dự thầu theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh; 

- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp với 

tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau 

hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu; 

- Thời hạn hiệu lực của HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 17.1 CDNT. 

- Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc 

thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều 

phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu 

chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

- Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị 

thụ hưởng theo yêu cầu của HSMT. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư 

phát hành HSMT. 

Lưu ý: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro có quy định nội dung trong bảo lãnh dự thầu 

bắt buộc phải có các nội dung như sau: 

- Bổ sung: Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là bên bảo lãnh 

“cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền 

hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là _______ [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] trong 

vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo vi phạm từ Bên thụ hưởng 

trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh.…”; 

- Bổ sung trường hợp Bên thụ hưởng rút BLDT: Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng 

nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành 
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công; 

- Bổ sung nội dung về việc thanh toán dù có sự phản đối/tranh chấp/ kiện tụng: Số tiền bảo 

lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho dù có sự 

tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên Bảo lãnh của bất kỳ 

bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và 

Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ 

hình thức nào. 

- Không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao 

gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B Chương 

IV). 

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự 

thầu. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành 

viên liên danh ký tên, đóng dấu và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng 

mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc 

trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc theo các 

công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc 

không thuộc các hạng mục này.  

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 CDNT. 

Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại: 

- Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói 

thầu), hoặc  

- Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu),  

Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh 

giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của 

nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư 

đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan 

chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập HSDT, nhà thầu phải quy đổi 

về VND để làm cơ sở đánh giá HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra  tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty 

con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho 

các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự 

căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01  
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (2) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu (3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế Đã thực hiện nghĩa vụ thuế (4) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của  03 (6) năm tài chính gần nhất (năm 

2023, 2024, 2025) so với thời điểm đóng thầu của 

nhà thầu có giá trị tối thiểu (7) cho từng nhóm 

hàng/ Trọn gói như sau: 

 20.407.097.912 VND 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

hoá tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

cung cấp hàng hóa cho ngành công nghiệp dầu 

khí/ ngành công nghiệp khác với tư cách là nhà 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

Mẫu số 

05A 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) 

hoặc nhà thầu phụ (8) trong khoảng thời gian kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2021 (9) đến thời điểm đóng 

thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: 01 Hợp đồng(10); 

Đã hoàn thành hợp đồng có quy mô (giá trị) tối 

thiểu(11) cho từng nhóm hàng như sau: 

7.482.602.568 VND 

công việc đảm 

nhận) 

5 Khả năng bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác(12) 

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 

cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 

HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 

của nhà 

thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia 

vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm 

do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà 

thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu 

không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu 

không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng 

bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao 

gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác 

định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được 

giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã 

hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn 

hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm 

tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành 

hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không 

còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả 

của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 

phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với 

thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã 

nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách 

của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có 

xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ 

quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 

trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai 

thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành HSMT là 

ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường 

hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày 

cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được 

thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 

thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.  
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 Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSMT thì doanh thu 

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập.  

Trường hợp HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước 

hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp 

dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của 

nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà 

thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022).  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung 

cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 

trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng 

đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 

và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài 

chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất 

so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà 

thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 

nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh 

giá. 

 (7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói 

thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong 

công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói 

thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.   

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng 

giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu 

tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu 

được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong 

công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu 

phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) [Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro]. 

 (10) Tương tự về tính chất: cung cấp hàng hóa cho ngành công nghiệp dầu khí hoặc các ngành 

công nghiệp khác. 

 (11) Quy mô của hợp đồng tương tự: có giá trị bằng 50% giá trị gói thầu đang xét. 

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng 

với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự 

đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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Bảng số 02 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (2)  đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 

đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa 

khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế (4)của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Nội dung 

cam kết 

theo đơn dự 

thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) của  03 (6) năm tài chính gần 

nhất (năm 2023, 2024, 2025) so với thời điểm 

đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu (7) 

cho từng nhóm hàng như sau: 

20.407.097.912 VND 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

4 Năng lực sản xuất 

hàng hoá(8)  

 

 

(Không áp dụng) 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng 

lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp 

ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau 

đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 

chuyền sản xuất đạt tối thiểu:___sản 

phẩm/01 tháng; 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 

trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời 

điểm đóng thầu đạt tối thiểu:___sản phẩm. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05B 

5 Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán 

hàng khác(9) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 

hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 

các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 

vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 

của HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết của 

nhà thầu 

hoặc hợp 

đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá 

trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công 

ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 

01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao 

gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã 

được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ 

bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những 

thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của 

hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm 

tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn 

thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị 

cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, 

không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, 

hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn 

thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải 

được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế 

suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp 

tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của 

Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác 

nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan 

thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong 

ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và 

nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). (Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 

20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp 

thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối 

cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực 

hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 



NTH: Vân DTT (3936)  Trang 41/103 

thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSMT thì doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, 

nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của 

HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 

trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng 

đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 

và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài 

chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất 

so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà 

thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 

nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh 

giá. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp 

tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

 (7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 

VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá 

trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này 

là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm 

thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 

1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu 

được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong 

công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị 

doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 

phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó. 

(8) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói 

thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản 

lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các 

loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa 

của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu 

là nhà thương mại.   

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 

trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian 
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thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng 

hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 ngày, hệ số 

k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 tháng của nhà 

thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường 

hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng 

yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng 

hóa do nhà thầu chào trong HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng 

hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về 

năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy 

định tại Mục 4-Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ 

sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, 

cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để 

cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để chứng minh 

sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây 

chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, năng lực sản 

xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà thầu có thể cung cấp 

(không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số 

“k”. 

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá HSDT. Trường hợp 

nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

thì HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay 

thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng 

thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật quy định tại Phần 4- CÁC PHỤ LỤC   

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây 

cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: 

1. Xác định giá dự thầu cho từng nhóm hàng bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)  

2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu cho từng nhóm hàng sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có), đã bao gồm 

toàn bộ thuế, phí, lệ phí thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 
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4.2. Phương pháp giá đánh giá2: (KHÔNG ÁP DỤNG) 

Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu 

1. Xác định giá dự thầu bao gồm tất cả các thuế phí, lệ phí (nếu có). 

Đối với hàng hóa nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của 

Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát 

sinh tại Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế VAT trên tờ khai 

nhập khẩu sẽ được miễn cho lô 09-1 

2. Sửa lỗi (1); 

3. Hiệu chỉnh sai lệch (2); 

4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá đánh giá: 

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây: 

GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ 

Trong đó:  

- G là giá dự thầu xác định tại Bước 1 khoản này; 

- ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục 28 

CDNT.  

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa. Theo đó, 

khi xây dựng tiêu chuẩn giá đánh giá, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể cân nhắc lượng hóa một hoặc các 

yếu tố khác ngoài giá dự thầu. Các yếu tố đó có thể bao gồm: 

a) Thời gian giao hàng: 

Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao 

hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn 

hơn khoảng thời gian này thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể lượng hóa thành tiền ưu thế của 01 ngày hàng hóa đưa vào 

sử dụng sớm (trong khoảng thời gian theo tiến độ giao hàng) sẽ tiết kiệm được A (VND) thì sử dụng yếu tố này 

để đưa vào công thức xác định giá đánh giá. Trường hợp nhà thầu giao hàng muộn hơn so với ngày giao hàng 

sớm nhất là X ngày (nhưng vẫn trong khoảng thời gian theo tiến độ giao hàng) sẽ bị cộng thêm một khoản tiền 

là: A x X (VND) vào giá dự thầu của nhà thầu này để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

b) Tiến độ thanh toán:  

Nhà thầu phải chào giá theo biểu tiến độ thanh toán quy định tại ĐKCT. HSDT sẽ được so sánh trên cơ 

sở giá chào theo biểu tiến độ thanh toán theo quy định. Tuy nhiên, cùng với biểu tiến độ thanh toán quy định tại 

ĐKCT, nhà thầu được phép đề xuất một biểu tiến độ thanh toán khác và đề xuất giảm giá theo biểu tiến độ thanh 

toán này. Sau khi nhà thầu được lựa chọn trúng thầu trên cơ sở so sánh giá chào theo biểu tiến độ thanh toán 

ban đầu thì Chủ đầu tư có thể xem xét biểu tiến độ thanh toán thay thế và giảm giá của nhà thầu này.  

c) Chi phí cho các hạng mục vật tư, phụ tùng thay thế: ___ [Chủ đầu tư, Bên mời thầu lựa chọn theo một 

trong hai cách sau đây: 

Nhà thầu có trách nhiệm lập danh sách và chào giá cho vật tư, phụ tùng thay thế trong thời gian vận 

hành ban đầu quy định tại Mục 15.8 BDL. Giá chào của các vật tư, phụ tùng thay thế này sẽ được cộng vào giá 

dự thầu của nhà thầu để làm cơ sở so sánh HSDT, xếp hạng nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện theo 

đúng cam kết với giá đề xuất tại điểm này trong quá trình sử dụng. 

hoặc 

                                                 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.1 Mục 4 Chương này. 
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Chủ đầu tư, Bên mời thầu lập danh sách các vật tư, phụ tùng thay thế có tần suất sử dụng và giá trị lớn 

trong thời gian vận hành ban đầu quy định tại Mục 15.8 BDL. Nhà thầu phải chào đơn giá, thành tiền cho các 

vật tư, phụ tùng thay thế này. Giá chào của các hàng hóa này sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để làm 

cơ sở so sánh HSDT, xếp hạng nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện theo đúng cam kết với giá đề xuất 

trong quá trình sử dụng. 

d) Khả năng sẵn sàng cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế và các dịch vụ sau bán hàng cho hàng hóa được 

chào trong HSDT tại địa điểm dự án: 

Để phục vụ việc so sánh HSDT, xếp hạng nhà thầu, giá dự thầu sẽ được cộng thêm một khoản tiền 

tương đương với chi phí mà Chủ đầu tư phải bỏ ra để thiết lập các cơ sở dịch vụ tối thiểu và lưu kho các vật 

tư, phụ tùng thay thế nếu các mục này được chào riêng rẽ. 

đ) Chi phí vòng đời sử dụng: 

Chi phí vòng đời nên được sử dụng khi chi phí dành cho vận hành và bảo dưỡng trong vòng đời sử 

dụng của hàng hóa là đáng kể so với chi phí mua hàng hóa và có thể khác nhau giữa các HSDT. Chi phí 

vòng đời sẽ được đánh giá trên cơ sở giá trị hiện tại ròng. Nếu áp dụng chi phí vòng đời thì có thể xem xét 

đưa vào các yếu tố sau cho mục đích so sánh, xếp hạng nhà thầu: 

+ Số năm tính chi phí vòng đời:___ [ghi số năm]; 

+ Tỷ lệ chiết khấu tính giá trị hiện tại ròng đối với chi phí vận hành và bảo dưỡng: ___ [ghi tỷ lệ 

chiết khấu]; 

+ Chi phí vận hành và bảo dưỡng hằng năm trong suốt vòng đời của hàng hóa được xác định theo 

cách thức: ____ [ghi cách thức xác định]; 

+ Giá trị thanh lý; 

+ Các yếu tố khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu; 

+ Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau:________[nêu các thông tin nhà thầu phải cung cấp 

(nếu cần)]. 

e) Hiệu suất và công suất của thiết bị:  

Để so sánh HSDT, xếp hạng nhà thầu, giá dự thầu sẽ trừ đi một khoản tiền tương ứng với mức chênh 

lệch về công suất, hiệu suất giữa đề xuất của nhà thầu và mức yêu cầu tối thiểu trong HSMT. Cụ thể như 

sau:_______ [ghi công thức điều chỉnh]. Ví dụ: 01% hoặc 01 đơn vị chênh lệch giữa hiệu suất và công suất 

của thiết bị mà HSDT chào ưu việt hơn so với mức yêu cầu tối thiểu trong HSMT được coi là tương đương 

với _____ [ghi số tiền mà Chủ đầu tư có thể có lợi do hiệu suất, công suất cao hơn].  

g) Đấu thầu bền vững (nếu có): _____ [Trường hợp áp dụng tiêu chí này, chủ đầu tư, bên mời thầu 

cần lượng hóa thành tiền một đơn vị chênh lệch của thông số, chỉ số về môi trường, xã hội…so với mức yêu 

cầu tối thiểu]. 

h) Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã sử dụng; 

i) Các tiêu chuẩn khác:  

- Trường hợp trong phạm vi cung cấp có đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững như yêu cầu về 

khí thải, mức tiêu hao nhiên liệu, vật liệu tái chế, tái sử dụng… thì Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể sử dụng 

tiêu chí đạt/không đạt hoặc đồng thời với tiêu chí đạt/không đạt sẽ lượng hóa các yếu tố này thành tiền nếu 

vượt mức yêu cầu tối thiểu. 

- Các tiêu chuẩn khác như thống kê kết quả thực hiện các gói thầu trước đó. 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 
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Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo 

nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi 

tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho 

việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 

1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu 

không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc 

khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu 

cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá 

dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột 

thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá 

dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng 

thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của 

nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì 

giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa 

lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn 

giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết 

định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản 

tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu 

chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá 

trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung cấp) mà không 

có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu trong số các 

HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSDT 

của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn 

giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói 

thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh 

sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này; trường hợp HSDT của 

nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm 

cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói 

thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở 

giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so 

với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 CDNT, 

HSDT sẽ được đánh sẽ được đánh giá như sau: Theo Yêu cầu kỹ thuật kèm theo HSMT. 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập 
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Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần/nhóm độc lập thì trong HSMT phải nêu rõ tiêu 

chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án 

chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ 

sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá 

thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) 

và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính 

chi phí của từng phần. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất, trong giai 

đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, trong tình trạng 

chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó có thể bị gián đoạn và ảnh 

hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả 

năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và quyết định 

từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu Vietsovpetro cho rằng 

việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền 

quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp 

đổng. 
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 Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Chủ đầu 

tư 
Nhà thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  
Đính kèm 

HSMT 

 

X  

 Mẫu số 01B. Các dịch vụ liên quan X  

 Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

 Mẫu số 02. Đơn dự thầu 
Đính kèm 

HSDT 
 X 

 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 

thầu độc lập) 
 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 

thầu liên danh) 
 X 

 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 

của Vietsovpetro) 

 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 

hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 
Đính kèm 

HSDT 

 X 

 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 
 X 

 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ 
 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 

phụ 
 X 

 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

 X 

 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa   X 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 

quan –Không áp dụng 
 X 
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Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 
 X 

 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 
 X 

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi 
 X 

 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí nhập ngoại) 

 X 

 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 
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Mẫu số 01A  

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

 

Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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Mẫu số 01B –KHÔNG ÁP DỤNG 

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)  

 

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu  Đơn vị tính  
Địa điểm thực hiện  

dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1         

2 Ghi nội dung dịch vụ 2         

..           

n Ghi nội dung dịch vụ n         

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A.  
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Mẫu số 01C  

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 

Ghi chú:  

Nhà thầu điền các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC. 
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Mẫu số 02  

ĐƠN DỰ THẦU 

Ngày:___  

Tên gói thầu: ___  

Kính gửi: ___  

Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [], Mã số thuế: ___ [] cam kết thực hiện gói thầu ____ [] số TBMT:___ [] 

theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [] cùng với các bảng tổng 

hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm 

giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu 

có)). 

Hiệu lực của HSDT: ____ [] 

Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường 

hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm 

dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh). 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy 

định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

7. Những thông tin kê khai trong HSDT là trung thực. 

8. Trường hợp trúng thầu, HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT tạo thành thỏa thuận ràng 

buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

9. Nếu HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 CDNT của HSMT. 

10. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.(1) 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu.(2) 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 
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(1) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. 

(2) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải 

gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công 

trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy 

quyền). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, 

trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên 

trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên 

liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết 

hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện 

thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 4 CDNT. 
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Mẫu số 03  

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi trên 

HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này 

là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với 

thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành viên của liên 

danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách 

nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối 

hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc vi phạm các quy định của hợp 

đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư theo 

quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy định tại 

Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc 

dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện 
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cho liên danh trong những phần việc sau3: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả 

văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản để nghị rút 

HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh trúng 

thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công trách 

nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công việc 

khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể 

theo bảng dưới đây4: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo 

tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên thứ nhất (thành viên 

đứng đầu liên danh) 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 

____  

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 

Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

 ______% 

 

____ 

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 

100% ____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ đầu tư 

như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được qui định 

trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã được các thành 

viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên 

danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc đã 

được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong hợp đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 
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- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không tách rời 

của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn thành trách 

nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông báo của 

Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý 

như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1 Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được 

sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa 

thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong 

đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đói với phần tham 

dự thầu. 

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên 

trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên 

đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong 

bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 

12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình 

sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các 

hạng mục này.   
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Mẫu số 04A 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL hoặc tên Bên 

mời thầu quy định tại Mục 5.1 BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự 

thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ [ghi tên dự án/dự 

toán mua sắm] theo Thư mời thầu/HSMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/HSMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản 

tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy ngang 

và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo nhà 

thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút 

HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu 

dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 32 CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37 

CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đàm phán hợp đồng trong thời hạn năm (05) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng hoặc Nhà thầu tiến hành đàm 

phán hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không 

thành công trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho dù 

có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất kì bên 

thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về 

hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được 

giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp 

đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận 

được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết 
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thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi 

trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu 

vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy 

định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký 

hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu 

không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo 

lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh 

dự thầu đã nộp trong HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên 

thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 CDNT và thư 

bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B  
 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL hoặc ghi tên 

Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện 

ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham 

dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự 

án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/HSMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/HSMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói 

thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy ngang 

và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo nhà 

thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút 

HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu 

dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 32 CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37 

CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đàm phán hợp đồng trong thời hạn năm (05) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng hoặc Nhà thầu tiến hành đàm 

phán hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không 

thành công trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn hai mươi (20) ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

8. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm 

quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT 

của HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho dù 

có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất kì bên 

thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về 

hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được 

giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 
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Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp 

đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận 

được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi hết thời 

hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi 

trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời 

gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 

không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, hoặc có kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 

bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy 

mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi 

nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung 

cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là 

“Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành 

viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên 

danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu 

A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu 

B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu 

B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên 

thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 CDNT và thư 

bảo lãnh được coi là không hợp lệ.   
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Mẫu số 04C – KHÔNG ÁP DỤNG 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo đảm 

dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của 

Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được chỉ định 

trong HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu Bảo đảm 

dự thầu của HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo 

mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., Vietsovpetro 

sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền tên nhà thầu ] sẽ chịu 

trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, không 

phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, hoặc có kèm theo 

điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo 

lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có 

quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự 

thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu 

nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong HSDT là bảo lãnh dự thầu 

không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  tài khoản của 

Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05A  
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

 
Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 

đồng; số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: 
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu của HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường 

hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo quy 

định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

                                                             Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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 Mẫu số 05B  

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]  

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

 

                                                             Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07  

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO 

TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá 

về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, 

chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên mời thầu phát 

hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 

lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và HSDT 

của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải 

kê khai theo Mẫu này. 

                                                             Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 08  

 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của 

HSMT  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) (2) 

(Nhà thầu tính và điền) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng 

doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao 

gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không 

bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSMT thì Doanh thu bình 

quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài 

chính.  

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng 

lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử 
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tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các 

thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, 

và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) 

mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc 

công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được 

chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ 

quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ 

nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại 

thời điểm đóng thầu. 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09A  
 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể 

danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công 

việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được 

sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu 

này trong HSDT. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09B  

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 
Ghi chú 

1     

2     

…     

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công 

ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. 

Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công 

ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là 

công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10A  
BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1       
 

2       
 

3        

…        

Ghi chú: 

Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Cột (8): Nhà thầu điền  
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì 

không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời 

gian này thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

                                              Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 11  

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa (M) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M) + (I) 
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Mẫu số 12.1 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 
 

 
 

 

STT 

 
Danh mục 

hàng 

hóa 

 
Đơn vị 

tính 

 

Khối 

lượng 

Xuất xứ 

[ghi tên 

quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ, ký mã 

hiệu, nhãn 

hiệu, hãng 

sản xuất] 

Đơn giá (bao gồm 

thuế, phí lệ phí 

(nếu có) nhưng 

chưa bao gồm thuế 

nhập khẩu (NK) 

và thuế giá trị gia 
tăng) 

Thành tiền 

(bao gồm thuế, 

phí lệ phí (nếu 

có) nhưng chưa 

bao gồm thuế 

NK và thuế giá 

trị gia tăng) 

Thuế 

nhập 

khẩu 

Cộng giá dự 

thầu đã bao 

gồm thuế 

NK nhưng 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

Thuế 

GTGT 

Tổng cộng 

(bao gồm toàn bộ 

thuế, phí, lệ phí, 

thuế NK và thuế 

GTGT) 

 

 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)x(4) (8) (9)=(7)+(8) (10) (11) = (9)+(10) (12) 

 Hàng hóa           

 Hàng hoá 

thứ 1 

          

 ….           

 Hàng hoá 

thứ n 

          

 I Cộng giá trị hàng chưa bao gồm thuế NK và   thuế GTGT    ………………..      

II Thuế NK   ………     

 III Tổng cộng giá trị hàng hóa (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, thuế NK nhưng chưa bao gồm thuế 

GTGT) 

 …………….    

IV Thuế GTGT (….%) ………

…. 
  

V Tổng cộng giá trị hàng hóa (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, thuế NK và thuế GTGT) 

 

(Kết chuyển sang Mẫu số 11.1) 

 

M 

 

 

                                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                            (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)  

Ghi chú: 
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Các cột (1), (2), (3), (4):  Nhà thầu điền theo quy định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC; 

Cột (5): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Nhà thầu áp dụng mẫu này để chào thầu cho hàng hóa (hàng hóa sản xuất trong nước/ hàng hóa gia công tại nước ngoài nhưng đã nhập khẩu về Việt 

Nam và hàng hóa nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam) bao gồm toàn  bộ thuế, phí, lệ phí, thuế  nhập khẩu (nếu có) và thuế GTGT như sau: 

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp: Nhà thầu phải chào chi tiết thuế nhập khẩu cho mỗi mục hàng hóa (cột số 8) và ghi chú “Hàng nhập khẩu 

trực tiếp” (Cột số 12).  

+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước hoặc hàng hóa gia công tại nước ngoài nhưng đã nhập khẩu về Việt Nam: Nhà thầu điền giá trị “0” 

hoặc “N/A” vào cột thuế nhập khẩu tương ứng cho mỗi mục hàng. 

 

(Để sử dụng danh mục miễn thuế của Chủ đầu tư và xin miễn thuế Nhập khẩu cho lô hàng nhập khẩu trực tiếp, Vietsovpetro sẽ tách riêng thuế nhập 

khẩu cho các mục hàng nhập khẩu trực tiếp này ra khỏi giá trị hợp đồng và cung cấp danh mục miễn thuế này để nhà thầu làm thủ tục xin miễn thuế 

nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu trực tiếp. Chi tiết xem Hợp đồng mẫu nêu tại Phần 4 của HSMT)Cột (6), (7), (8) , (9), (10), (11): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Khi tham gia đấu thầu, các nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu, tính toán và chào toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có)  áp theo thuế suất, mức 

phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 
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Mẫu số 13 –KHÔNG ÁP DỤNG  

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

STT Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng  

mời thầu 

Đơn 

vị tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

Đơn 

giá dự 

thầu 

Thành 

tiền 

(Cột 

3x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1             

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 
(I) 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Nhà thầu điền theo quy định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC; 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ 

phí) 
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Mẫu số 14A  
 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 CDNT và 

Mục 4 Chương III.  

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh HSDT, xếp hạng nhà 

thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết 

với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

                                                              Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 14B  
 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 
(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

Ghi chú:  

- Các cột (1) (2) (3) (4): Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Phần 4 CÁC PHỤ LỤC;  

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh HSDT, xếp hạng nhà 

thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết 

với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

                                                          Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15A 

 

 
BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  
[ghi tên quốc gia, vùng 

lãnh thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 

trong nước từ 25% trở lên 
Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1   □ □ □ □ 

2 Hàng hoá thứ 2   □ □ □ □ 

… …      

n Hàng hoá thứ n  □ □ □ □ 

 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu 15B 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 

                                                               Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15B  

 
BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 

hóa trong HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2            

… …           

n Hàng hoá thứ n           

       

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (5) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán và điền.  

                                                         Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15C  

 
BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng hóa 

trong HSDT 

Giá trị thuế 

các loại(2) 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Hàng hoá thứ 1          

2 Hàng hoá thứ 2          

… …         

n Hàng hoá thứ n         

      

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán và điền; 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 
 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   
 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 
 

 

1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng 

văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập hoặc 

liên danh) và được quy định tại ĐKCT; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách các 

nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà thầu thực 

hiện các phần công việc mà nhà thầu chính đề xuất trong HSDT; ký Hợp 

đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng 

theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận; 

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, 

bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp 

hàng hoá và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí 

về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch; 

1.8. "Hàng hóa" bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế; 

1.9. "Dịch vụ liên quan" bao gồm các dịch vụ như bảo hành, bảo trì, duy 

tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch vụ sau 

bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ; 

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo 

các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. "Địa điểm dự án" là địa điểm được quy định tại ĐKCT. 
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2. Thứ tự ưu tiên Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng; 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

2.4. ĐKCT; 

2.5. ĐKC; 

2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhàthầu; 

2.7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có); 

2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT. 

3.  Luật và 

ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là 

tiếng Việt. 

4. Ủy quyền Trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực 

hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo 

bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã 

thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu. 

5. Thông báo 5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp 

đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại ĐKCT. 

5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia 

nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào 

đến muộn hơn. 

6. Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng 

6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không 

muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực 

quy định tại ĐKCT. 

6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

ĐKCT. 

7. Nhà thầu 

phụ 

7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 

nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong 

HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của 

Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất 

lượng, tiến 

độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực 
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 hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã 

được quy định tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp 

lý và được Chủ đầu tư chấp thuận. 

7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác 

ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT. 

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT. 

8. Giải quyết tranh 

chấp 

8.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát 

sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòagiải. 

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa 

giải trong thời gian quy định quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh 

chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải 

quyết theo cơ chế được quy định tại ĐKCT. 

9. Phạm vi 

cung cấp 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại 

Chương V - Phạm vi cung cấp và được đính kèm thành Phụ lục và là một 

bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại hàng hóa, dịch 

vụ mà Nhà thầu phải cung cấp và đơn giá của các loại hàng hóa, dịch vụ đó. 

10. Tiến độ cung 

cấp hàng hoá, lịch 

hoàn thành các 

dịch vụ liên quan 

(nếu có) và tài liệu 

chứng từ 

Tiến độ cung cấp hàng hoá và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan phải được 

thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương V – Phạm vi cung cấp. Nhà thầu 

phải cung cấp các hoá đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác theo quy định tại 

ĐKCT. 

11. Trách nhiệm của 

Nhà thầu 

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và các dịch vụ liên quan trong 

phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 ĐKC và theo tiến độ cung cấp hàng 

hoá, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 ĐKC. 

12. Loại hợp 

đồng 

Loại hợp đồng: Trọn gói. 

13. Giá hợp 

đồng 

13.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện 

hoàn thành việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên 
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 quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, 

chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn 

bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá hợp đồng là trọn gói và cố 

định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng; 

13.2. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ 

phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm phạm vi cung cấp và thành 

tiền của các hạng mục. 

14. Điều chỉnh 

thuế 

Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

15. Tạm ứng 15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định 

tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản 

tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng 

hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho 

đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ 

được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi 

đối với tiền tạm ứng. 

15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp 

đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng 

đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng 

từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tạm 

ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích. 

15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất 

định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ 

phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. 

16. Thanh toán 16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. Trường hợp Chủ 

đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán 

chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày 

mà lẽ ra phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp 

dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại bằng 

VND. 

16.2. Đồng tiền thanh toán là: VND. 
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17. Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc 

khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan 

đến hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp cho Chủ đầu tư. 

18. Sử dụng các tài 

liệu và thông tin 

liên quan đến hợp 

đồng 

18.1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà 

thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ thuật, 

sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin do Chủ đầu tư hoặc đại diện 

của Chủ đầu tư đưa ra cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến 

việc thực hiện hợp đồng. Việc Nhà thầu cung cấp các thông tin cho người 

có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo 

mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng này. 

18.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu 

không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong Mục 18.1 

ĐKC vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng. 

18.3. Các tài liệu quy định tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở hữu của Chủ 

đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, Nhà thầu phải trả lại cho Chủ đầu tư các 

tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo 

hợp đồng. 

19. Thông số kỹ 

thuật và tiêu 

chuẩn 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ phải 

tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập ở Mục 2 Chương V – 

Phạm vi cung cấp; nếu ở Mục 2 Chương V không đề cập đến một thông số 

hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu 

chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc 

vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

20. Đóng gói 

hàng hoá 

Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu quy định tại ĐKCT phù 

hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất 

hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói phải bảo đảm hàng 

hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác 

động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng 

phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận 

chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng 

quy định. 
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21. Bảo hiểm Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp 

những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, 

lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định tại ĐKCT. 

22. Vận chuyển và 

các dịch vụ phát 

sinh 

Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại ĐKCT. 

23. Kiểm tra và 

thử nghiệm hàng 

hóa 

23.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử 

nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ 

thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức 

tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại ĐKCT. 

23.2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp 

với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà 

thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những 

điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. 

Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng 

hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều 

chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu 

chịu. 

23.3. Khi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 23.1 và Mục 

23.2 ĐKC, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa 

vụ khác theo hợp đồng. 

24. Bồi thường 

thiệt hại 

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, nếu Nhà thầu 

không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng 

trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá 

hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc 

chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện 

hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc 

đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định tại 

ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp 

đồng theo quy định tại Mục 29 ĐKC. 
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25. Bảo hành 25.1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là 

mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ khi có 

quy định khác trong ĐKCT. Ngoài ra, Nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng 

hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh 

có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng 

hóa. 

25.2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa được nêu trong 

ĐKCT. 

26. Bất khả 

kháng 

26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm 

ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: 

chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách 

ly do kiểm dịch. 

26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện 

bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện 

đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác 

nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền 

tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất khả 

kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện 

các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải 

tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng 

bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét 

để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải 

gánh chịu. 

26.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất 

khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp 

đồng. 

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy 

ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 8 

ĐKC. 

27. Hiệu chỉnh, bổ 

sung hợp đồng 

27.1 Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các 

trường hợp sau: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với 

trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính 
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 đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết ngoài 

phạm vi công việc quy định trong hợp đồng; 

c) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

d) Thay đổi địa điểm giao hàng; 

đ) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng; 

e) Các nội dung khác quy định tại ĐKCT. 

27.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết 

phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng. 

28. Điều chỉnh tiến 

độ thực hiện hợp 

đồng 

Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây: 

28.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ 

suất của các bên tham gia hợp đồng; 

28.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan 

làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; 

28.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo 

dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống 

nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm 

kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem 

xét, quyết định; 

28.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT. 

29. Chấm dứt hợp 

đồng 

29.1. Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong 

hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau: 

a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc 

theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời 

gian đã được Chủ đầu tư gia hạn; 

b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ 

cấu hoặc sáp nhập; 

c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị 

cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình 

đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng; 
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 d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT. 

29.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay 

toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư có thể ký hợp 

đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà 

thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội 

cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn 

phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm 

bảo hành phần hợp đồng do mình thựchiện. 

29.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo điểm b Mục 29.1 

ĐKC, Chủ đầu tư không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp 

đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư được hưởng theo quy định 

của hợp đồng và pháp luật. 
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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi phát 

hành HSMT. 
 

ĐKC 1.1 Chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

ĐKC 1.3 Nhà thầu:  [ghi tên Nhà thầu trúng thầu]. 

ĐKC 1.11 Địa điểm Dự án/ Điểm giao hàng cuối cùng: Kho Vietsovpetro, 67 

Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

ĐKC 2.8 Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng 

ĐKC 4 Chủ đầu tư có thể ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho 

người khác. 

ĐKC 5.1 Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: 

Người nhận: Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc 

XNXLKS&SC Địa chỉ: Số 67, Đường 30/4, Phường Rạch 

Dừa, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 02543.839871 Fax: 02543.839876 

ĐKC 6.1 - Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo lãnh qua 01 Ngân hàng 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu 

hợp đồng. 

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 05% Giá trị hợp đồng. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành đến ngày hoàn thành nghĩa vụ 

giao hàng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.   

ĐKC 6.2 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 05 ngày sau khi nhà 

thầu hoàn thành việc giao nhận hàng hóa theo quy định, Biên bản giao nhận 

hàng hóa được ký giữa hai bên và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành. 

ĐKC 7.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng. 

ĐKC 7.3 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không áp dụng. 

ĐKC 8.2 - Thời gian để tiến hành hòa giải: 10 ngày. 

- Giải quyết tranh chấp: nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ giải quyết 

bằng thương lượng. Trường hợp không giải quyết được sẽ được đệ trình lên 

Toà Án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định của Toà Án là 

quyết định cuối cùng, hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu. 

ĐKC 10 Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc vận 

chuyển hàng hóa: 

Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi Hàng 
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 hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí 

nào phát sinh do việc này. 

ĐKC 13.1 Giá hợp đồng:  [ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp 

thuận HSDT và trao hợp đồng]. 

ĐKC 14 Điều chỉnh thuế: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời 

điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và 

trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất 

trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của 

chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. 

ĐKC 15.1 Tạm ứng: Không áp dụng. 

ĐKC 16.1 Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng bằng chuyển 

khoản qua ngân hàng trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. 

ĐKC 20 Đóng gói hàng hóa: Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm bảo cho hàng hóa không bị hư hại 

trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo quản trong kho, 

vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường 

hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù 

hợp, đúng quy cách. 

ĐKC 21 Nội dung bảo hiểm: 

ĐKC 22 - Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận 

chuyển hàng hóa tới kho Vietsovpetro, Phường Rạch Dừa, Thành phố 

Hồ Chí Minh hoặc địa điểm theo chỉ định của Bên A tại thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Các yêu cầu khác (nếu có):    

ĐKC 23.1 Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến 

hành kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi 

rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục hàng hóa. Biên bản này phải được 

đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (bên A ủy quyền cho Lãnh đạo 

Phòng Vật Tư, Phòng Thiết kế, Phòng QLDA– XNXLKS&SC theo dõi 

việc thực hiện Hợp đồng và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được 

lập trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày giao nhận hàng hóa. 

ĐKC 24 Tổng giá trị phạt do vi phạm hợp đồng: 08 % giá trị hợp đồng.  

Mức khấu trừ: 0,2%/ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho 10 ngày 

lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến 

khi tổng số tiền phạt lên tới 8% giá trị phần Hợp đồng 

Mức khấu trừ tối đa: 08% giá trị hợp đồng. 

ĐKC 25.1 Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa: Theo Yêu cầu kỹ 

thuật kèm theo HSMT. 
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ĐKC 25.2 Yêu cầu về bảo hành: 

- Thời hạn bảo hành: Theo Yêu cầu kỹ thuật. 
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 - Bảo hành: Nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ 

thời gian và trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu. 

- Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử 

dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành: Trong thời hạn bảo hành, nếu Chủ 

đầu tư phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa thì Chủ đầu tư 

sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Nhà thầu biết để cùng nhau xác 

minh. Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không 

chậm quá 15 ngày kể từ ngày Nhà thầu nhận được thông báo. Việc xác 

minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ ràng về nguyên nhân 

gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về 

bên nào. 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc 

hàng hóa do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa xong 

các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi lại hàng mới cho Chủ đầu tư 

trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

Nhà thầu bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về 

chất lượng và giao hàng cho Chủ đầu tư trong vòng 02 tuần kể từ ngày 

Nhà thầu cam kết đổi hàng. 

ĐKC 27.1(e) Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng (nếu có): 

ĐKC 28.4 Các trường hợp khác (nếu có): 

ĐKC 29.1(d) Các hành vi khác (nếu có): 
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Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 
 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành 

một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi 

thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng. 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng  

Mẫu số 17. Hợp đồng 

Mẫu số 18. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NTH: Vân DTT (3936)    Page 94 of 102 

 

Mẫu số 16 

 

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 
  , ngày  tháng  năm  ____ 

 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 

 

Căn cứ Quyết định số   ngày   tháng    năm    của Chủ đầu tư [ghi tên   Chủ đầu tư, sau 

đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: [ghi tên, số 

hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] xin 

thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện 

gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu 

của phần mà Nhà thầu được lựa chọn] với giá hợp đồng là: [ghi giá trúng thầu trong quyết định 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là: [ghi thời gian thực 

hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu]. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi 

địa điểm hoàn thiện hợp đồng]; 

- Thời gian ký kết hợp đồng: [ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm 

[ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18 Chương 

VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền     và thời gian hiệu lực      [ghi số tiền 

tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản 

này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện 

tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng 

yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến ngày      tháng    năm  (1)  mà  Nhà  thầu  không  tiến  hành  hoàn thiện, ký kết hợp  

đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 
 

Đại diện hợp pháp của Bên mời 

thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Tài liệu đính kèm: Dự thảo hợp đồng 

Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu. 
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Mẫu số 17b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

HỢP ĐỒNG 

SỐ …………………… 

JACKET CATHODIC PROTECTION - KMDD PROJECT   

DỰ ÁN:  CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ, MUA SẮM, CHẾ TẠO, VẬN 

CHUYỂN, LẮP ĐẶT, ĐẤU NỐI VÀ CHẠY THỬ (PROVISION OF EPCI 

SERVICES) PHỤC VỤ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MỎ KHÁNH MỸ VÀ ĐẦM DƠI, LÔ 

46/13, NGOÀI KHƠI VIỆT NAM  

ĐƠN HÀNG: DVN-VT-2188/26-XL-TTH 

  
Căn cứ: 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai 

thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- “Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu” gói thầu số _______ đã được lãnh đạo 

XNXLKS&SC phê duyệt ngày    _______(Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng 

rãi trong nước). 

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________ 

 Hôm nay, ngày       tháng     năm      , các bên gồm 

BÊN A (Bên mua): LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO 

Địa chỉ : 105 Lê Lợị, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 0254.839871 (3418)   Fax: 0254.839796 

Tài khoản số : 008.1.00.00000.1.1 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, CN Vũng Tàu. 

Mã số thuế : 3500102414 

Đại diện là : Ông PHẠM THANH BÌNH  Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC 

(Theo giấy ủy quyền số … ngày … của Tổng giám đốc VSP) 

BÊN B (Bên bán) :  CÔNG TY  

Địa chỉ:              

Điện thoại:         

Tài khoản số:     

Mã số thuế:        

Đại diện là:         

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua JACKET CATHODIC PROTECTION - KMDD 

PROJECT (sau đây gọi tắt là hàng hóa) với số lượng, quy cách & giá cả như sau: 
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STT 
Danh mục  

hàng hóa 
ĐVT SL 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

       

...       

       

....       

Tổng giá trị hàng hóa   

Thuế GTGT (…%)   

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT   

Tổng giá trị trọn gói của hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT (…%) là:   VND 

(bằng chữ:                                ), trong đó: 

- Giá trị hàng hoá:  VND 

- Thuế GTGT (….%):  VND 

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm tất cả 

chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại 67 Đường 30/4, 

Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh.  

1.3 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh theo 

Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thuế GTGT 

này không được làm cho tổng giá trị thanh quyết toán của hợp đồng vượt quá giá trị hợp đồng 

đã ký (đã bao gồm thuế GTGT). 

1.4 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

1.5 Bên A không chịu trách nhiệm thanh toán cho bên B bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào (nếu 

có). 

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa 

2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất từ 

năm 2026 trở về sau. 

2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc tính 

kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên B. 

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm bảo 

cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo quản 

trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng 

hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, đúng quy cách. 

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT. 

Điều 3: Thời hạn cung cấp 

       Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng 

này kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng: 100 ngày kể từ ngày phát hành Thông 

báo trúng thầu. 

Ngày ký Thông báo trúng thầu: 

Thời hạn giao hàng dự kiến: …/…/…. 

Số lần giao hàng: .... lần. 
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Điều 4: Giao nhận hàng hóa 

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “67 Đường, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do Bên B chịu. 

Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực, chi 

phí của mình. 

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 03 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo giao 

hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho P. Vật Tư, P. Thương mại, c/c cho Giám 

Đốc XN Dịch vụ để biết và bố trí nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 

quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, số 

lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục hàng 

hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy quyền cho 

Lãnh đạo Phòng Vật Tư và Phòng………– XNXL KS&SC theo dõi việc thực hiện Hợp đồng 

và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

giao nhận hàng hóa.  

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải tuân 

thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro và theo 

hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và Phòng……… 

kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể huy động thêm các 

Phòng, Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều khoản 

trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 

Điều 1: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1 Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 của 

Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho 10 

ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến khi tổng số 

tiền phạt lên tới 8% giá trị phần Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng.  

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp đồng 

này,  thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng vi phạm 

và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng 

5.3 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị 

Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền mua hàng 

hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá trị Hợp đồng 

này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba.  

5.4 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng 

này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không giao hàng 

hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này. 

5.5 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình thanh 

toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi khoản tiền 

phạt vi phạm, Bên A có quyền: 

 Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 
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 Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt vi 

phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 

 Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 

 Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 

 Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên 

A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 

5.6 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp đồng 

cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 

Điều 6: Bảo hành 

6.1 Hàng hóa phải được cung cấp Giấy chứng nhận bảo hành trong 24 tháng kể từ ngày giao hàng 

hóa. 

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa thì 

Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc xác 

minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày Bên B 

nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ ràng về 

nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về bên nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của Bên 

B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi lại hàng 

mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng cho 

Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 6 Hợp 

đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời hạn 

quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 

giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành 12 tháng kể từ ngày 

giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 

trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng hóa 

đã giao bao gồm: 

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 

- Hóa đơn GTGT (bản gốc) 

 Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 

1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 

2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO 

3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Mã số thuế: 3500102414 

- Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 

- Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này. 

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
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8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành 

bảo lãnh cho Công ty ___________ với giá trị _____(tương đương 05% giá trị hợp đồng) để 

đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này (Bên A giữ 

bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành nghĩa 

vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được nhận 

lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng 

để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn bản yêu cầu mà 

Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo.  

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc 

thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời gian 

hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàngđồng thời 

gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên quan đến việc gia hạn 

hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và 

không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép 

như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, động đất), 

hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong tỏa Vùng/ 

Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,... 

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp chứng 

cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi phạm hợp 

đồng. 

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời 

gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ hoặc 

một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm 

bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt Hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất 

khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 ngày 

sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì 

lý do bất khả kháng. 

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  khả 

kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác.   

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có 

chữ ký của cả hai bên. 



NTH: Vân DTT (3936)    Page 100 of 102 

 

10.2.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ ba 

mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 

10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên sẽ giải 

quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. Trong 

trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên nào cũng có 

thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để phân xử theo 

Quy tắc tố tụng của Trung Tâm này. Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam 

sẽ là quyết định cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu. 

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của nước 

CHXHCN Việt Nam. 

10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy định 

tại điều 5.1 và 5.2). . Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của hai bên và 

là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.  

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp đồng 

được thanh lý.  

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B giữ 

01 bản.  

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Mẫu số 23 
MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: ……  

LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký giữa 

__________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN THỤ 

HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát 

hành Thư bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện và chịu trách nhiệm trước BÊN THỤ HƯỞNG 

với số tiền bảo đảm cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi 

là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______sau 

đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp đồng 

vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ không cần 

phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia 

hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, 

đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không 

vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu 

cầu của BÊN THỤ HƯỞNG về việc vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH 

và không cần bất kỳ sự giải thích nào, chúng tôi cam đoan sẽ trả cho BÊN THỤ HƯỞNG với số 

tiền bảo đảm là …VND. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 

BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO LÃNH 

hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO 

LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho 

dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ 

hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào theo 

THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào liên 

quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan 

đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 

động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo 

Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải 

quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 

(VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của 

VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) 

và không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng 

Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

           (Ký tên và đóng dấu) 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   

Chương này bao gồm các tài liệu: Danh mục đặt hàng, Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh giá kỹ 

thuật và Các tài liệu kỹ thuật khác + đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 

 

 

 

 



Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 585/26-DH-KTKH/XL

Signed by: Đồng Văn Nhường
Date: 03/06/2026 12:01:56
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Lê Quốc Anh
Date: 05/06/2026 14:13:05
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 05/06/2026 16:12:13
Certified by: Vietsovpetro CA



Signed by: Đỗ Trần Long
Date: 03/06/2026 09:43:02
Certified by: Vietsovpetro CA



 

  

  
 

      

 

KHANH MY – DAM DOI FIELD DEVELOPMENT PROJECT 

BLOCK 46/13, OFFSHORE VIETNAM. 

 

 Approved by Director of OCD 

“VIETSOVPETRO” 

 

 

 

PHAM THANH BINH 
 

 

 

TECHNICAL EVALUATION 

FOR STRUCTURAL MATERIALS FOR JACKET AND PILES 

 

 

 

 

 

Ref No: KDP-OOO-03-RP-S-1100 

Rev  : D0 

Date : 01 Jun 2026 

APPROVED FOR BID 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 714/26-BB-PTK/XL

Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 01/06/2026 17:05:17
Certified by: Vietsovpetro CA



 KHANH MY – DAM DOI FIELDS DEVELOPMENT 

PROJECT, BLOCK 46/13, OFFSHORE VIETNAM 

 

PROVISION OF EPCI 

TECHNICAL EVALUATIONFOR STRUCTURAL 

MATERIALS FOR JACKET AND PILES 

 

Doc No: KDP-OOO-03-RP-S-1100 Rev. D0 

 

 
 

 

Agreed by: 
 

 

Deputy Director of OCD – VSP 
 

Le Quoc Anh 

Checked by: 

 

 
 

Project Manager 
 

Dong Van Nhuong 

Deputy Project Manager 
 

Truong Thanh Tuyet Truong 

Deputy Project Manager 
 

Ho Nam Tung 

Manager of Design Dept. 
 

Tran Sy Thai 

Engineering Manager 
 

Vo Viet Hai 

Engineer of Design Dept 
 

Mai Duc Giang 

Engineer of Design Dept. 
 

Le Minh Kha 

Prepared by: 
 

 

Engineer of Design Dept. 
 

Pham Thi Phuong Thao 

 

 

 

  

Signed by: Phạm Thị Phương Thảo
Date: 01/06/2026 10:41:38
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đồng Văn Nhường
Date: 01/06/2026 10:54:42
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Lê Minh Kha
Date: 01/06/2026 10:55:17
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Võ Việt Hải
Date: 01/06/2026 13:28:28
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trương Thanh Tuyết
Trường
Date: 01/06/2026 13:46:10
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trần Sỹ Thái
Date: 01/06/2026 15:30:33
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Hồ Nam Tùng
Date: 01/06/2026 15:31:22
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Mai Đức Giang
Date: 01/06/2026 15:34:28
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Lê Quốc Anh
Date: 01/06/2026 15:39:06
Certified by: Vietsovpetro CA



 KHANH MY – DAM DOI FIELDS DEVELOPMENT 

PROJECT, BLOCK 46/13, OFFSHORE VIETNAM 

 

PROVISION OF EPCI 

TECHNICAL EVALUATIONFOR STRUCTURAL 

MATERIALS FOR JACKET AND PILES 

 

Doc No: KDP-OOO-03-RP-S-1100 Rev. D0 

 

 
 

 

REVISION RECORD SHEET 

 

№  Revision № Content of revision Date of revision 

1 D0 APPROVED FOR BID 01 Jun 2026 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



I II III
1 20 100% Note 3

1.1 15% 100%

1.2 15% 100%

1.3 40% 100%

1.4 30% 100%

2 15 100%

2.1 100%

2.2 90%

2.3 70%

2.4 0%

3 35 100% Note 3

3.1 30% 100%

3.2 20% 100%

3.3 20% 100%

3.4 10% 100%

3.5 10% 100%

3.6 10% 100%

4 30 100%
Note 2, 4 

&5

4.1 100%

4.2 50%

4.3 0%

100

Note:

4. In case Vendor recommend more than one Manufacturer, CLIENT/VSP Shall evalua Manufacturer have lowest of Score.

Other Manufacturer Completely comply with the requirement

Other Manufacturer Not comply with the requirement

2. Score of Recommended Vendor/Manufacturer

- Vendor/Manufacturer as recommended in Technical Requirement : 100 %

- Other Manufacturer Completely comply with the requirement: 50%

1. All evaluation criteria refered to the relevant technical requirement, specification (Appendix 1) and datasheet (Appendix 2).

- Not comply with the requirement and not acceptable: 0%

5. During the Bid evaluation stage, for goods originating from countries in armed conflict, or being sanctioned or embargoed, from 
which the import of the goods may affect the contract performance and delivery schedule, explanations and commitments on the ability 
to deliver goods must be provided for the Procuring Entity to make evaluattions.
Based on the actual situation at that time, the Procuring Entity has the right to review and decide to reject the bids, or not to continue the 
evaluation, if the Procuring Entity considers that there is any risks of failures in the contract performance and delivery schedule. In that 
case, the score of this item will be ZERO point.

Level mark

Total

General Requirements
Technical documents proposal

The supporting letter/license for sale

Recommended Vendor/Manufacturer

Index Evaluation criteria

Anode performance properties and anode-to-steel core resistance requirement

Anode Manufacturing 

- Completely comply with the requirement: 100 %

Technical requirement

Certificate

Vendor/Manufacturer as recommended in Technical Requirement 

Comply as required in Technical Requirement

2. Year of Manufacture: Comply as required in Technical Requirement Document.
1. Scope of Supply: Comply as required in Technical Requirement Document.

Step 1: Technical proposal shall be passed step 1 if it meet the conditions as below:

Tender technical proposal shall be evaluated through 2 steps.

Step 2: Step 2 shall be evaluated in case the technical tender proposal Passed conditions in step 1

Disqualified Conditions: One of the below conditions
- Disqualified in "Step 1"

- Any item of level II is equal 0

- Passed in "Step 1" but Total score of Step 2 is below 85 points

KHANH MY � DAM DOI FIELDS DEVELOPMENT PROJECT, 

BLOCK 46/13, OFFSHORE VIETNAM

PROVISION OF EPCI
TECHNICAL EVALUATION CRITERIA

DETAILED SCORES OF TECHNICAL EVALUATION
FOR ANODE

Anode to comply with Section 2_Datasheet for jacket anode: anode weights, 
dimensions and anode core requirement.

Anode materials is Aluminum based alloys (Al-Zn-In) without Mercury (Hg). The 
chemical composition shall comply with Section 5.3_Chemical composition of anode 
alloy in the Specification.

Warranty

Anode inspection and testing

Marking, storage and handling

Delivery Place And Delivery Lead Time

- Not completely comply with the requirement but acceptable: 20% ~ 80%

3. Score of Level III is hand marked as below:

No later than 07 calendar days as required in Technical Requirement

No later than 14 calendar days as required in Technical Requirement

Later than 14 calendar days as required in Technical Requirement

- Other Manufacturer Not comply with the requirement: 0%
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1. PROJECT OVERVIEW 

1.1 INTRODUCTION 

PVEP–Khanh My (herein referred to as CLIENT) is undertaking development of Khanh 

My (KM) field and Dam Doi (DD) field, which are located approximately 205 km 

southwest of Cape Ca Mau in Block 46/13, Malay - Tho Chu Basin, S. R. Vietnam, with 

a water depth of approximately 53 m. The Project’s First Gas is expected in Quarter 4 

of 2027. 

 

Figure 1: Khanh My – Dam Doi Field Location 

1.2 KHANH MY – DAM DOI DEVELOPMENT SCHEME 

The development scheme is envisaged to include the following: 

- Unmanned wellhead platform KM WHP; 

- Unmanned wellhead platform DD WHP; 

- Modifications to the existing Hibiscus Malaysia Ltd’s (HML) (herein referred to as 

COMPANY) BK-C WHRP at PM3 CAA include a new retrofit 20” riser and 

clamps, structural deck extension, topside piping and valves, pig receiver, allocation 

gas metering skid, electrical terminations, and associated miscellaneous work; 
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- To upgrade the existing Distribution Control System (DCS) on COMPANY’s BRA 

CPP to accommodate KM and DD WHPs tie-ins to BK-C WHRP for operation 

monitoring and remote control. The dedicated Remote-Control Cabinet at the 

Central Control Room (CCR) at BR-A CPP will provide process control, well test, 

monitoring, alarming, shutdown and startup facilities for the KM and DD WHPs, as 

well as integrating the KM and DD WHPs export pipeline tie-ins with BK-C WHRP 

facility; 

- To upgrade the existing Telecom Network System at BR-A CPP and COMPANY 

office to accommodate the KM and DD-WHPs communication via Digital 

Microwave Radio (DMR) to support operation monitoring and remote control; and 

data transmission from HML to PVEP KM facilities; 

- 20” × 6.7 km long FWS rigid pipeline from KM WHP to DD WHP; 

- 20” × 22 km long FWS rigid pipeline from DD WHP to BKC WHRP at PM3 CAA; 

- Subsea piggable wye fitting which has one inlet spared for Block 46-CN 

Development located at tie-in point approximately 14 km downstream of DD WHP. 

Produced fluids from KM and DD WHPs will be transferred from BK-C WHRP to 

processing facilities at PM3 Southern Field Complex prior to export from HML’s BR-

B WHRP to shore via an 18” PM3 - Ca Mau gas export pipeline. 
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Figure 2: Tie In for Gas FWS Pineline from KM/DD to BKC 

KM and DD WHPs shall be designed as unmanned platforms for burn down concept 

and minimum facilities. The platforms will be remotely monitored and controlled from 

BR-A CPP at PM3 CAA as well as being monitored from mainland of Vietnam. 

Each new WHP shall have a total of four (04) conductor slots and each conductor slot 

is designed to accommodate two (02) individual wells. 

The facilities are designed for simultaneous drilling and production (SIPROD).  

 

 

 

Slot 
Well 

KM DD 

D1 - One Cushion Well 

D2 KM-3P & KM-4P - 

D3 KM-1P & KM-2P DD-1P & DD-2P 

D4 One Cushion Well - 

 

Figure 3: Khanh My and Dam Doi conductor slots 
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The KM and DD WHP topsides facilities and subsea pipelines will have a design life of 

10 years while the platform structures will have a design life of 15 years. 

2. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS 

2.1 DEFINITION OF TERMS 

The following terms as used in this document, assume the meaning given below: 

COMPANY/ CLIENT Khanh My Petroleum Operating Branch – Petrovietnam 

Exploration Production Corporation Limited 

(PVEP – KHANH MY) 

EPCI CONTRACTOR shall mean Joint Venture Vietsovpetro 

SUBCONTRACTOR 

BIDDER/Vendor 

shall mean an individual, company or firm from which firm 

proposals are requested and which is capable of and is 

engaged in the business of providing Commodities to the oil 

industry. BIDDER will be responsible to COMPANY for 

delivery and execution of the entire Scope of Supply as 

defined in this document. 

WORKS 
All activities or services to be performed and rendered by 

CONTRACTOR or its SUBCONTRACTOR as expressly set 

forth in the CONTRACT and all of contractor’s activities that 

are reasonably inferable from the description of the WORKS. 

This shall include work or services performed pursuant to any 

authorisation for WORKS or changes, which may be issued to 

CONTRACTOR from time to time and shall therein become 

part of the WORKS. 

ITB 
shall consist of the documents included in the Invitation to 

Bid, including, but not limited to, the instructions to 

BIDDERS; terms and conditions; and all referenced 

documents and attachments or exhibits. 

2.2 ABBREVIATIONS 

AHT Anchor Handling Tug 

ALARP As Low as Reasonably Practicable 

BOD Basis of Design 
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CA Certification Authority 

CAA Civil Aviation Authority 

CADD Computer Aided Design and Drafting 

CALM Catenary Anchor Leg Mooring 

CCR Central Control Room  

CP Commissioning Package 

CPP Central Processing Platform 

CRA Construction Risk Assessment 

CSR CLIENT Site Representative 

DCS Distribution Control System 

DGPS Differential Global Positioning System 

DMR Digital Microwave Radio  

EMDR Engineering Master Document Register 

EMERA Escape, Muster, Evacuation and Rescue Analysis 

EPCI Engineering, Procurement, Construction, Transportation, 

Installation, Hook-up and Commissioning 

EPS Early Production System 

ERP Emergency Response Plan 

ESD Emergency Shutdown 

FAT Factory Acceptance Test 

FTR Function Test Report 

FWS Full Well Stream 

HAZID Hazard Identification 

HAZOP Hazard and Operability Study 

HHP High-High Pressure 
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HIPPS High Integrity Pressure Protection System 

HMB Heat and Material Balance 

HPU Hydraulic Power Unit 

HSE Health, Safety and Environment 

HUC Hookup and Commissioning 

HWU Hydraulic Work Over Unit 

ID Inside Diameter 

IDC Inter-Discipline Check 

IMCA International Marine Contractors Association 

IMP Interface Management Plan  

ITP Inspection and Test Plan  

ITR Inspection and Test Record 

JSA Job Safety Analysis 

LLIs Long Lead Items 

MAE Major Accident Event 

MAH Major Accident Hazard 

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships 

MCD Mechanical Completion Date 

MWS Marine Warranty Surveyor 

PMT Project Management Team 

PQMP Project Quality Management Plan 

QMP Quality Management Program  

RFQ Request for Quotation 

SIMOPS Simultaneous Operations 
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SIPROD Simultaneous Production and Drilling 

SOW Scope of Work 

SSFC Southern Service Flight Company 

T&I Transportation and Installation 

TQM Total Quality Management 

TR Technical Requisition 

VR Vietnam Register 

WBS Work Breakdown Structure  

WHP Wellhead Platform 

WHRP Wellhead Riser Platform 

3. SCOPE OF WORK/SUPPLY 

The vendor shall supply all items and sufficient quantities of goods as shown in the table 

below: 

No. Description 
Anode 

Type 

Anode 

Net-weight 

(kg) 

Anode 

Gross-weight 

(kg) 

Quantity 

(Pcs) 
Remark 

1 

Jacket 

Anodes for 

KM WHP 

Stand-off 

pipe 
356 434.3* 143  

2 

Jacket 

Anodes for 

DD WHP 

Stand-off 

pipe 
356 434.3* 143  

Note:  

- * Vendor to confirm/advise. 

- The quantity of anodes may be revised and will be finalized after Document No.KDP-

KMA-03-RP-S-1004 & KDP-DDA-03-RP-S-1004 - Cathodic Protection Calculation and 

Design Report (Rev.0) are approved by the Client . VSP shall provide notification of any 

subsequent updates or changes before the bid closing time. 
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The Scope of supply also includes but not limited to the following: 

- Engineering activities required for manufacture of the Material. 

- Manufacture of the Materials in accordance with required Specifications. 

- Provision of all testing and TPI/CA services required by Technical Requirement. 

Inspection and Testing Requirements in order get properly Certification. 

- Delivery of the material in accordance with required delivery terms and condition. 

- Provision of VENDOR data in accordance with VENDOR Data Requirement List in 

Appendix 3 of this Technical Requirement.  

- The VENDOR must provide all information requested, including a list of any 

exceptions and non-conformities to the specifications listed in this Technical 

Requirement. 

- All exceptions and non-conformities must be indicated in one place, using the attached 

Exception and Non-Conformity Form (Appendix 2). Any exceptions or deviations 

not listed in the attached form and mentioned elsewhere in the offer will not be 

considered. 

4. TECHNICAL REQUIREMENT  

VENDOR shall supply materials that strictly comply with Doc No. KDP-OOO-03-SP-S-

1002_Specification For Jacket Anode (Appendix 1) and KDP-OOO-03-DS-S-

1002_Datasheet For Jacket Anode (Appendix 2). 

VENDOR is required to propose anode drawings, anode manufacturing procedure, quality 

plan for anode inspection and test in accordance with the anode specification And 

datasheet to CLIENT/VSP for approval before manufacturing. 

Material & equipment made in INDIA or CHINA shall not be used. Vendor must list out 

Country Original of all material, component in technical proposal. 

In the event of any conflict between this Technical Requirement, Specification, and other 

documents, the order of the precedence of the documents is as follows: 

- Mandatory Laws, Standards and Regulation of Vietnam 

- This technical requirement. 

- Specifications, datasheet. 

- International Codes and Standards. 
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5. YEAR OF MANUFACTURE  

The Goods must be brand new and manufactured in 2026 year or later. 

6. DELIVERY PLACE AND DELIVERY TIME 

- All GOODs shall be delivered at Vietsovpetro Site, No.67, 30/4 Road, Thang Nhat 

Ward, Vung Tau City, S.R Viet Nam or Vietsovpetro Port, No.69, 30/4 Road, Thang 

Nhat Ward, Vung Tau City, S.R Viet Nam. 

- Delivery time of GOODs, including packing/handling, shipping, navigation and 

transportation time is required not later than 100 calendar days After issuing Letter of 

Award (LOA). 

Note: VENDOR has to follow Vietsovpetro’s HSE policy when delivery goods to 

Vietsovpetro Site/Port. 

7. RECOMMENDED VENDOR/MANUFACTURER REQUIREMENT 

VENDOR to be recommended to offer anode from Vendor/Manufacturer as table below: 

Description Recommended Vendor/Manufacturer 

Aluminium Sacrificial 

Anode 

CP Tech 

TriStar 

Impalloy, UK 

Vietnam Petroleum Institute (VPI) 

    

For Other Manufacturers: 

In case Vendor offers other manufacturers, Vendor is required to provide quality 

certificates Certified of the proposed anode alloys by Independent Third-party inspection 

agencies (ABS, BV, DNV, LRS, and NKK) and tested successfully report.  

The Manufacturer must have ISO 9001 certificate and Manufacturer has experience to 

provide anode for at least 03 similar project in last 05 years. 

8. RECOMMENDED VENDOR/MANUFACTURER REQUIREMENT 

Goods is furnished with Warranty Certificate for the period of 24 months from delivery of 

last portion of materials. 
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9. CERTIFICATES AND DOCUMENTATION 

- The anodes are recommended to supply with Certificates of Original (CO). The CO 

shall be issued or authenticated by Chamber of Commerce Manufacturer's country.  

✓ The anodes shall be supplied Certificates as per requirement in Section 10_ 

Certification Requirement of Doc No. KDP-OOO-03-SP-S-1002-D0_ 

Specification For Jacket Anode. 

✓ Steel core material Mill certificates following EN 10204 (2004)/ ISO10474 Type 

3.1. 

✓ Anode inspection Certificates following EN 10204 (2004)/ ISO10474 Type 3.2. 

10. DOCUMENT REQUIREMENT 

VENDOR is requested to submit a complete of Technical Documentations as a part of its 

bid document and the minimum requirements as listed below:  

- Scope of supply with detailed specifications, quantities, manufacturer details, and 

country of origin (information such as “or equal” or “or equivalent” is not acceptable). 

The VENDOR to specify ex-Mill or ex-stock for each item in the Scope of supply 

table. 

- Submit relevant technical documents or sample documents to demonstrate compliance 

with the requirements in Appendix 1. 

- SUPPORTING LETTER/LICENSE FOR SALE/LETTER COMMITMENT 

issued by the manufacturer for Ex-mill or agency for Ex-stock. 

- ISO 9001 Certificate or another equivalent standard recognized by CLIENT/VSP. 

- Mill Certificate (sample copy). 

Notes: 

All documents and drawings in tender proposal shall be provided with: one (01) original 

and three (03) copies and one (01) set of electronic copies on a USB drive. 

VENDOR also shall be full responsibility to submit for Vendor data register list (VDRL) 

and Vendor Data as required in section in “Documentation” of project documents for 

Company review after LOA. 

All final documents shall be provided with: one (01) original and three (03) copies and 

one (01) set of electronic copies on a USB drive. 
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 1 INTRODUCTION 

PVEP–KHANH MY (herein referred to as COMPANY) is undertaking development of 

Khanh My and Dam Doi fields, which are located in Block 46/13, Malay - Tho Chu Basin, 

S. R. Vietnam, approximately 205 km southwest of Cape Ca Mau and about 30 km northwest 

of the Bunga Kekwa field of Block PM3 CAA, with a water depth of approximately 53 m. 

The Project First Gas is expected in Quarter 4 of 2027. 

Location map of Block 46/13 is as shown in Figure 1-1. 

 

Figure 1-1. Location map of Block 46/13 

The development of Khanh My and Dam Doi fields will comprise of the following new 

facilities: 

- One (1) unmanned wellhead platform KM-WHP. 

- One (1) unmanned wellhead platform DD-WHP. 

- 20” x 6.7 km long FWS rigid pipeline from KM-WHP to DD-WHP. 

- 20” x 22.0 km long FWS rigid pipeline from DD-WHP to the existing BK-C WHRP. 
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 - Subsea pig-gable wye fitting which has one inlet spared for Block 46-CN Development 

located at tie-in point approximately 14 km downstream of DD-WHP. 

Development scheme of Khanh My and Dam Doi fields is as shown in Figure 1-2. 

 

Figure 1-2. Field development scheme 

In addition, the field development will also consist of modifications to the existing BK- C 

WHRP and BR-A CPP of Block PM3 CAA including: 

- A new retrofit 20” riser and clamps, structural deck extension, topside piping and valves, 

pig receiver, allocation gas metering skid, electrical terminations, and associated 

miscellaneous work on BK-C WHRP. 

- Upgrade of the existing DCS on BR-A CPP for operation monitoring and remote control 

of KM-WHP and DD-WHP. 

- Upgrade of the existing Telecom, Network System on BR-A CPP and HML’s office to 

accommodate the KM-WHP, DD-WHP communication via Digital Microwave Radio 

(DMR) to support operation monitoring and remote control; and data transmission from 

HML’s office to PVEP-KHANH MY’s office. 

Produced fluids of Khanh My and Dam Doi fields will be transferred from KM-WHP and 

DD-WHP to BK-C WHRP, and then to the existing processing facilities at PM3 Southern 

Field (PM3S) prior to exporting from Bunga Raya-B platform (BR-B WHRP) to Vietnam 
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 shore via the existing 18” PM3 - Ca Mau gas export pipeline. Separated condensates will 

be stored in and offloaded later from FSO PM-3 CAA. 

The platforms will be remotely monitored and controlled from BR-A CPP of Block PM3 

CAA as well as being monitored from mainland of Vietnam. Dedicated facilities of PM3S 

will be modified, upgraded or extended to cater for additional production and additional 

facilities to be monitored and controlled. 

KM-WHP and DD-WHP are designed as unmanned platforms for burn down concepts and 

minimum facilities. Each new platform has a total of four (04) conductor slots, and each 

conductor slot is designed to accommodate two (02) individual wells. The facilities are 

designed for simultaneous drilling and production (SIPROD). 

The topsides facilities and subsea pipelines will have a design life of 10 years. The platform 

structures will have a design life of 15 years. 

1.1 PROJECT SCHEDULE 

- EPCI LOI: 30 March 2026 

- 1st Gas Target: Q4 -2027  
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 1.2 PURPOSE 

The purpose of this document is to relate to the manufacture and supply of sacrificial anodes 

for installation on the Khanh My and Dam Doi Platforms for the cathodic protection of 

submerged portions of the jacket including piles, mudmat and all other submerged steel 

components.  

This specification provides the minimum requirements for the characteristics of the anodes, 

manufacturing requirements, and provision for inspection and testing. 

1.3 DEFINITION OF TERM 

The following terms as used in this document, assume the meaning given below: 

 

COMPANY Khanh My Petroleum Operating Branch – Petrovietnam 

Exploration Production Corporation Limited (PVEP-

KHANH MY)  

CONTRACT The terms and conditions of the CONTRACT, and the 

exhibits references, and documents attached hereto or 

incorporated by reference, including any subsequent 

amendments to them.  

EPCI 

CONTRACTOR 

Vietsovpetro Joint Venture (VSP) 

SUBCONTRACTOR Research and Engineering Institute (REI) 

WORKS All activities or services to be performed and rendered 

by CONTRACTOR or its SUBCONTRACTOR as 

expressly set forth in the CONTRACT and all of 

contractor’s activities that are reasonably inferable from 

the description of the WORKS. This shall include work 

or services performed pursuant to any authorization for 

WORK or changes, which may be issued to 

CONTRACTOR from time to time and shall therein 

become part of the WORK. 

SUPPLIER Any third party or parties, approved in writing by 

COMPANY, engaged in the provision or delivery of 

materials, equipment, or goods required for the 

performance of the WORK, whether directly to 

COMPANY, CONTRACTOR, or any 

SUBCONTRACTOR 
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 VENDOR The party which manufactures or supplies materials, 

equipment and services to perform the duties specified 

by PURCHASER 

SUB-VENDOR  Other entity employed by VENDOR to perform 

work/services and/or supply materials/equipment 

MANUFACTURER Any third party or parties, approved in writing by 

COMPANY, responsible for the production, fabrication, 

or assembly of equipment, components, or materials 

specified for the WORK, whether supplying directly or 

through a SUPPLIER 

PURCHASER The party which places the purchase order or signs the 

contract. 

CLASSIFICATION 

AUTHORITY (CA) 

The Classification Authority (CA) is an independent 

organization that establishes and maintains technical 

standards for the construction and operation of ships and 

offshore structures.  

THIRD-PARTY 

INSPECTOR (TPI) 

A Third-Party Inspector (TPI) is the body or bodies 

appointed by COMPANY or appointed by 

CONTRACTOR and approved by COMPANY to verify 

and certify that WORK or any partials of WORK 

conform to all statutory and other requirements 

TIE-IN HOST 

PARTY 

Means HML, the operator of Block PM3 CAA PSC, in 

which HML, HML PM3, PETRONAS Carigali and 

PVEP are the Partners. 

Shall Indicates mandatory requirements. 

Should Indicates a strong recommendation for which 

COMPANY approved justification is required to 

deviate. 

May Indicates one possible acceptable solution. 

1.4 ABBREVIATIONS 

API    American Petroleum Institute  

ASTM    American Society for Testing and Materials  

BK-C   Bunga Kekwa C 
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 BR-A   Bunga Raya A 

BR-B   Bunga Raya B 

CAA   Commercial Arrangement Area 

CPP   Central Processing Platform 

DD   Dam Doi 

DCS   Distributed Control System 

HML   Hibiscus Oil & Gas Malaysia Limited  

KM   Khanh My 

PVEP-KHANHMY Khanh My Petroleum Operating Branch - Petrovietnam Exploration 

Production Corporation Limited 

FEED    Front End Engineering Design  

ISO    International Organization for Standardization  

ITP    Inspection & Test Plan  

QAQC   Quality Assurance/Quality Control  

QMS    Quality Management System  

TR   Technical Requisition  

VDRL   VENDOR Document Requirements List  

TCVN   Vietnamese National Standard 

QCVN   Vietnamese National Technical Regulation 

WHRP   Wellhead Riser Platform 

WHP    Wellhead Platform   
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 2 CODES AND STANDARDS 

As a minimum, all jacket anodes supplied shall be designed, manufactured and delivered in 

accordance to the relevant sections listed below.  

No deviation from applicable Vietnamese Legislations shall be permitted. Any proposed 

deviation, waiver or non-compliance with this specification or the referenced codes and 

standards shall be formally submitted by the CONTRACTOR for COMPANY’s prior 

written review and approval. 

2.1 ORDER OF PRECEDENCE 

The following order of priority shall apply to the various documents, codes and standards 

called up with the Invitation to Bid Package or Purchase Order: 

- Government Laws, Rules and Regulations; 

- Enquiry / Purchase Order or Contract; 

- Datasheets and Drawings; 

- This Requisition; 

- Other referenced Project Specifications and all its Exhibits; 

- National/International Codes and Standards and recommended practices; 

- Other related referenced documents; 

Where Vietnamese laws and regulations are applicable, they shall govern. In case the conflict 

between specification, international standard and applicable Vietnam regulation, the most 

stringent requirement shall be applied, subject to COMPANY approval. 

2.2 VIETNAMESE STANDARDS 

The following Vietnamese standards and regulations shall be applied in this Project 

Specification: 

TCVN 5742 Aluminum protector – Capacity and potential testing procedures 

TCVN 10263 Sacrificial anode – Specifications 

TCVN 10264 
Cathodic protection for Steel structures of marine ports and marine 

constructions – Design requirements 
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 2.3 INTERNATIONAL STANDARDS 

The following International codes and standards and regulations shall be applied in this 

Project Specification: 

American Society of Testing and Materials (ASTM) 

ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel 

ASTM A53 
Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-dipped, Zinc-coated, 

Welded, and Seamless 

ASTM A106 
Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-

Temperature Service 

ASTM E3061 

Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum 

Alloys by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 

Spectrometry (Performance Based Method) 

ASTM E34 
Standard Test Methods for Chemical Analysis of Aluminum and 

Aluminum-Base Alloys 

American Welding Society (AWS) 

AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel 

American Petroleum Institute (API) 

API 5L API specification 5L 

British Standards (BS) 

BS EN 10204 Metallic Products – Types of Inspection Documents 

EN 10025 Hot rolled products of structural steels 

Det Norske Veritas (DNV) 

DNV RP B401 Cathodic Protection Design 

International Standards Organization (ISO) 

ISO 8501-1 

Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and 

Related Products – Visual Assessment of Surface Cleanliness – Part 

1: Rust Grades and Preparation Grades of Uncoated Steel Substrates 

and Of Steel Substrates after Overall Removal of Previous Coatings 

ISO 9001 Quality Management Systems – Requirements 
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ISO 10005 Quality Management – Guidelines For Quality Plans 

ISO 15589-2 
Petroleum and Natural Gas Industries – Cathodic Protection of 

Pipeline Transportation Systems – Part 2: Offshore Pipelines 

National Association of Corrosion Engineers (NACE) 

NACE TM0190 
Impressed Current Test Method for Laboratory Testing of 

Aluminum Anodes 

NACE RP0387 
Metallurgical and Inspection Requirements for Cast Galvanic 

Anodes for Offshore Application 
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 3 PROJECT REFERENCE DOCUMENTS 

The following Project’s documents shall be applied to the subject work: 

KDP-KMA-03-RP-S-1004 Cathodic Protection Calculation and Design Report 

KDP-DDA-03-RP-S-1004 Cathodic Protection Calculation and Design Report 

KDP-OOO-03-BM-S-1001 Material Take Off (MTO) for Jacket Anode 

KDP-OOO-03-DS-S-1002 Datasheet for Jacket Anode 

KDP-OOO-03-RQ-S-1003 Technical Requisition for Jacket Anode 
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 4 GENERAL REQUIREMENTS 

4.1 VENDOR’S RESPONSIBILITY 

Unless otherwise specified, VENDOR shall be responsible for the design fabrication 

drawings, manufacturing, inspection & testing, handling, and shipping of the anodes.  

VENDOR shall submit detailed design and fabrication drawings of the anodes for 

COMPANY approval. 

VENDOR is required to provide all certifications, quality control documents, and other 

documents required in this specification and in the contract. 

VENDOR shall also be responsible for inspection of materials acquired from third party 

suppliers and collection and documentation of Third-Party supplier's mill certificates and 

material qualification tests. 

In addition, VENDOR shall meet additional requirements stated on the contract. 

4.2 QUALITY ASSURANCE SYSTEM 

The VENDOR shall ensure the following conditions are clearly followed: 

- VENDOR shall have an established and documented quality assurance system in 

accordance with the ISO 9001 as defined elsewhere in the order/contract. VENDOR 

shall maintain this Quality Assurance System throughout the contract period. 

- Where SUB-VENDOR (VENDOR sub-contracts) the whole or main parts of the work, 

then these requirements shall be applied in full to the VENDOR. 

- VENDOR’s QA/QC Plan shall be submitted with VENDOR’s proposal. 

VENDOR is responsible for complying with all the provisions of this specification 

4.3 PROJECT SPECIFICATION 

A project-specific Manufacturing Procedure Specification (MPS), indicative of the normal 

operating conditions during large-scale production shall be developed. Then, the process 

parameters shall be updated in accordance with the completed and approved Production 

Qualification Testing (PQT). 

4.3.1 Manufacturing Procedure Specification (MPS) 

The Manufacturing Procedure Specification (MPS) shall include all works related to the 

manufacture of anode and anode insert material as specified in this specification. 

The MPS shall also include the following items: 
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 - Specification of anode core materials; 

- Receipt, handling and storage of anode core materials; 

- Chemical composition of anode materials, alloying elements and maximum content of 

impurity elements; 

- Detailed anode drawing(s), with anode cores, including tolerances; 

- Preparation of anode cores prior to casting; 

- Anode casting, including control of temperature and addition of alloying elements; 

- Inspection and testing of anodes; 

- Handling, storage and shipping of anodes; 

- Marking, traceability and documentation. 

4.3.2 Pre-Production Qualification Testing (PPT) 

PPT shall use the same equipment and materials as regular production. The PPT shall include 

all the procedures specified in the MPS above. 

A specific MPS shall be developed for PPT and 03 anodes shall be manufactured according 

to this MPS and the requirements in NACE SP 0387 to demonstrate the quality of product. 

In case there is a change in the proposed MPS, the subsequent modifications to the 

manufacturing process during production shall be approved in writing by COMPANY's 

plant representative prior to resumption of production. 

4.3.3 Manufacturing Procedure Qualification 

Thorough dimensional inspection of anode core and anode material shall be performed after 

the PQT, and values recorded. The MPS, ITP, and calibration data of testing equipment shall 

be updated to reflect the process parameters used during the completed and accepted PQT 

and these values shall be used for production. 

The ITP shall meet the requirements of ISO 10005 Section 5.10. A ‘daily log' format shall 

also be created to record data during production. COMPANY shall reserve the right to 

inspect any activity of work throughout production and to audit VENDOR's QA/QC system 
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 5 TECHNICAL REQUIREMENTS 

5.1 GENERAL 

Aluminum stand-off sacrificial anodes are required for Jacket cathodic protection and this 

Specification and/or with Purchase Order (PO) includes a description of the characteristics 

of the anodes (including: open circuit potential, closed circuit potential and practical mass 

consumption or practical electrochemical capacity, etc.), manufacturing requirements, and 

provision for inspection and quality control. 

Sacrificial anodes shall be designed to provide full protection during the platform design life 

of 15 years, with 90 percent of the anode mass being consumed at the end of the design life. 

The VENDOR shall provide electrochemical properties test in long term as specified in DNV 

RP B401. 

5.2 ELECTROCHEMICAL PROPERTY REQUIREMENTS 

The anode materials shall comply with the electrochemical properties shown in Table 6-1 

below: 

Table 6-1: Electrochemical properties of aluminum anode alloy 

Anode Parameters/ Characteristics Description 

Density of aluminum anode alloy ≈2730 kg/m3 (or VTA) 

The minimum electrochemical capacity @ 25±2 °C 2500 Ah/kg 

The minimum closed-circuit potential vs. 

Ag/AgCl/seawater reference electrode  
(-)1.05V 

Anode to steel core resistance < 0.01 Ohm 

Notes:  

- VTA: VENDOR to Advise 

 

VENDOR shall submit suitably document and present to COMPANY a track record of 

acceptable laboratory tests showing that the material offered complies at least with the 

foregoing requirements. 
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 5.3 CHEMICAL COMPOSITION OF ANODE ALLOY 

VENDOR shall disclose to COMPANY the full chemical analysis limits of the material 

offered. The analysis shall be conducted in accordance with ASTM E34 or equivalent 

approved by the COMPANY. 

Anode materials is Aluminum based alloys (Al-Zn-In). The chemical composition shall 

comply with DNV RP B401 as per Table 6-2 below: 

Table 6-2: Chemical Composition of Aluminum Anode Materials 

Element Unit Parameter 

Zinc (Zn) % weight 2.5 - 5.75 

Indium (In) % weight 0.015 - 0.040 

Cadmium (Cd) % weight ≤ 0.002 

Silicon (Si) % weight ≤ 0.120 

Iron (Fe) % weight ≤ 0.090 

Copper (Cu) % weight ≤ 0.003 

Aluminum (Al) % weight Remainder 

5.4 ANODE CORE MATERIAL 

Anode core materials shall be carbon steel and compatible with the jacket member materials. 

The anode core shall be a weldable structural steel material selected according to EN 10025. 

The maximum carbon content of all steel to be welded shall not exceed 0.23 %. 

The carbon equivalent (CE) of the anode core shall not exceed a value of 0.41%. The carbon 

equivalent shall be calculated using the formula: 

1556

%Cu%Ni%V%Mo%Cr%Mn
%CCE







 

Subject to meeting the foregoing requirements and unless otherwise specified in project 

documents, anode core shall be seamless and shall meet the requirements of API 5L grade 

B or ASTM A106 grade A or B, or ASTM A53 grade B, or ASTM A36 grade A. Rimming 

steels shall not be used. 

Position and size of anode core and connecting rod shall be shown on fabrication drawings 

and the datasheet documents. 
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 The material certificate shall be according to BS EN 10204/ISO 10474 Type 3.1 or approved 

equivalent by COMPANY. 

5.5 ANODE SHAPE AND DIMENSION 

All information about the shape and size of the anode will be presented in the datasheet 

document No. KDP-OOO-03-DS-S-1002. 

Based on the information in the datasheet document, VENDOR will submit the design, 

fabrication, and installation drawings of the anode to COMPANY for approval before 

manufacturing. 
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 6 MANUFACTURING REQUIREMENTS 

The requirements for anode manufacture shall be in accordance with this specification, DNV 

RP B401. 

This section defines requirements for quality assurance related to anode and anode insert 

manufacturing. 

6.1 ANODE CORE CONSTRUCTION 

Anode core material shall be splice free and shall be without welds made by the core material 

VENDOR. The anode VENDOR shall maintain anode core material traceability relative to 

the anode production heat numbers. 

The anode core and its supports shall be structurally adequate for the anode weight and to 

withstand forces to which the anode is likely to be subjected during installation and operation 

for the term of the design life of the structure. 

6.2 ANODE CORE SURFACE PREPARATION 

All cores shall be free of: 

- Oil and grease; 

- Rust; 

- Foreign matter; 

- Anything likely to inhibit bond of the core(s) to the anode. 

The core shall be prepared by dry blast-cleaning to ISO 8501-1 Grade Sa 2.5 with a minimum 

profile of 50 microns. After blast cleaning and before use, the core shall be stored in a clean 

and dry environment. This blast standard shall be maintained, without any signs of 

contamination or rusting, up to the time of anode casting, which shall be within a maximum 

of 24 hours from blast cleaning. 

Any other surface preparation shall subject to the prior written approval of the COMPANY. 

All core material shall be traceable to material certificates and shall comply with the project 

identification and traceability requirements. 

Pre-heating of the cores immediately prior to pouring shall be by approved and consistent 

means, with temperature measurements made on a representative sample of cores. 

A sample of the core material shall be analyzed by VENDOR for carbon, manganese, nickel, 

chromium, molybdenum, vanadium, and copper. An analysis that results in a carbon 

equivalent greater than 0.41% shall render that core unacceptable. 
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 All fabrication welding of steel inserts and surface preparation before casting shall meet the 

requirements in NACE SP 0387 and shall be subject to visual inspection prior to casting. 

6.3 ANODE CORE CONFIGURATION POSITION 

The anode cores shall be satisfied followings: 

- The core location in anodes (stand-off type) shall be within 10% of the nominal location 

with respect to anode depth and width. 

- The cross-section dimensional tolerances of the anode core shall comply with the 

appropriate specifications for the core material used. 

- Mounting holes for stand-off sacrificial anodes shall be jig drilled to the required 

spacing to a tolerance of ±2 mm. 

- Anode core extensions for attachment of stand-off sacrificial anodes to pre-installed lugs 

shall be coplanar to within ±2 mm. 

- Where tolerances are not specifically stated the following shall apply: 

Dimension (mm)   Tolerance 

Less than 200    ±2 mm 

Greater than 200   ±5 m 

6.4 ANODE CASTING 

The VENDOR/ MANUFACTURER shall ensure that the mould for the anodes is free of 

impurities, dirt, slag, and metal from previous melts or other contaminants prior to casting. 

Under no circumstances shall additional material be added to a melt after the initial pour. 

Feeding of the casting with additional liquid metal after the initial pour is prohibited. 

Only commercially pure metals shall be used for the casting of the anodes. 

All anode surfaces shall be free from cracks which reduce the performance of anode. The 

combination of cracks and lack of bond to the anode core is detrimental and will not be 

acceptable. The anode surface shall be met met the requirements in NACE SP 0387. 

All anode cores shall be subjected to visual inspection according to NACE SP 0387 prior to 

casting. Anode casting shall be done according to NACE SP 0387 and the qualified MPS. 

Defects like cold shut and cold laps shall be acceptable only if within the limits specified in 

NACE SP 0387. 

No heat treatment is allowed for galvanic anodes of aluminum-zinc-indium type. 
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 7 TECHNICAL REQUIREMENTS 

The anode VENDOR shall follow the Quality Assurance system as defined in Section 5.2 of 

this document and as defined by DNV RP B401 and NACE SP 0387. 

All testing equipment shall be calibrated regularly and a schedule for calibration shall be 

made and attached to the ITP. The ITP shall meet the requirements of ISO 10005 Section 

6.10. It shall be in tabular form, defining all quality control activities from the receipt of 

materials to the packaging, handling, and storage of anodes. 

The frequency of testing, the extent of inspection, acceptance criteria, and actions in case of 

non-conformance shall be defined in the ITP and submitted to the COMPANY for review 

and approval. COMPANY shall reserve the right to inspect and audit the VENDOR's 

facilities and product quality. 

COMPANY representative may make any investigation, if necessary, to satisfy himself of 

compliance by the VENDOR / MANUFACTURER and may reject any material that does 

not comply with requirements shown in this specification. This does not relieve the 

VENDOR from obligation to carry out additional tests at the discretion of the COMPANY 

representative (and at the VENDOR’s cost in case serious doubt has arisen about certain 

quality aspects of the materials. 

COMPANY reserves the right to witness all phases of manufacturing of aluminum alloy 

anode at VENDOR's/ MANUFACTURER’s plant.  

COMPANY also reserves the right to inspect the aluminum alloy anode at any stage of 

manufacturing to ensure that they are manufactured in strict accordance with this 

Specification.  

All inspections and tests shall be made prior to shipment from VENDOR’s/ 

MANUFACTURER’s plant and will be conducted in a manner not to interfere unnecessarily 

with VENDOR's/ MANUFACTURER’s operations related to the Work. 

VENDOR shall furnish material, equipment, and qualified personnel to perform the 

inspections and testing specified herein. 

COMPANY reserves the right to reject aluminum anodes that do not meet the requirements 

of this Specification and Referenced Standards. 

A sample from every melt shall be checked for chemical composition. At COMPANY's 

request the sample shall be checked by an independent testing laboratory. 

VENDOR shall notify COMPANY at least three (3) weeks prior to commencement of 

production, to allow time for final approval by COMPANY of both the manufacturing and 

inspection procedures. 
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 After production has commenced on the order, VENDOR shall notify COMPANY at least 

twenty-four (24) hours in advance of any changes in the production schedule. 

VENDOR shall notify COMPANY at least forty-eight (48) hours prior to any inspection or 

testing required by this Specification. 

COMPANY’s inspector reserves the right to require VENDOR to inspect anodes selected at 

random by COMPANY for inspection in accordance with DNV RP B401 or TCVN 5742. 

7.1 VISUAL INSPECTION 

VENDOR shall visually inspect anodes in accordance with Sections 3.9 and 3.10 of NACE 

SP 0387. In addition to the foregoing, the anodes shall be subject to the following minimum 

inspection: 

- Surface contamination; 

- Surface irregularities and cold laps; 

- Size of shrinkage cavities; 

- Cold shuts and surface laps; 

- Hot tears/cracks. 

7.2 RANDOM INSPECTION 

COMPANY reserves the right to request VENDOR to inspect anodes (selected at random 

by COMPANY) in accordance with Section 3.11 of NACE SP 0387. Anodes shall meet the 

requirements of this specification. 

7.3 WELD CONNECTION 

Fabrication and weld qualification shall be in accordance with AWS D1.1. 

All welded connections, if have, shall be visually inspected for defects. Any defect disclosed 

by visual inspection shall be removed and re-welded according to the requirements of this 

Specification. 

Welded connection shall be checked also by NDT. 

7.4 DIMENSION AND WEIGHT INSPECTION 

The manufacturing procedure shall include a dimensional and weight inspection of each 

anode, which shall meet the following requirements subject to agreement by the 

COMPANY. 
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 VENDOR shall perform dimensional and weight inspection on each anode to verify: 

- Length, width, and thickness for the stand-off anode; 

- Core Position; 

- Mechanical Integrity; 

- Net and Gross Weight; 

- Longitudinal bending between the middle and the anode ends. 

The allowable tolerance for the dimensions and weight shall be met the requirements 

mentioned in the jacket anode datasheet No. KDP-OOO-03-DS-S-1002. 

The total contract weight of the anodes shall be no more than 2% above and not below the 

nominal contract weight. 

7.5 ANODE SURFACE IRREGULARITIES 

Surface of all anodes shall be checked visually for irregularities according to NACE SP 

0387. In addition, Anode shall be satisfied to the following requirements: 

- Shrinkage depressions shall not exceed 10% of the nominal depth of the cast galvanic 

anode as measured from the uppermost corner to the bottom of the depression. 

- A shrinkage depression that exposes insert steel shall not be accepted. 

- Casting surface irregularities shall be fully bonded to the bulk galvanic material. 

- Not more than 1% of the total surface of the anode casting shall be contaminated with 

non-metallic inclusions visible to the naked eye. 

- Cold shuts, cold laps, or surface laps shall not exceed a depth of 10 mm (0.4 in). 

- All protrusions detrimental to the safety of personnel during handling shall be removed. 

- Peening of cracks or other mechanical treatments to conceal casting defects shall not be 

accepted. 

All cast galvanic anodes of each type shall be inspected visually to confirm compliance of 

the above requirements. 

7.6 CRACK ANODE CASTING 

Inspection for cracks shall be carried out on all anodes with the acceptance criteria as 

specified in NACE SP-0387 with the following amendments: 
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 - The anode surface shall be free from cracks which reduce the performance of anode. 

The combination of cracks and lack of bond to the anode core is detrimental and will 

not be acceptable. 

- Longitudinal cracks are not permitted except in the final “topping up” metal. 

- Within the section of cast galvanic anode material wholly supported by the insert, 

transverse cracks of unlimited length and depth are permitted if width does not exceed 

5 mm (0.2 in) and if there are no more than 10 cracks per anode. Small, dense cracks 

shall be considered one crack. Cracks of 0.5 mm (0.02 in) width or less shall not be 

included in the crack count. Full circumferential cracks shall not be permitted. 

- For sections of cast galvanic anode material not wholly supported by the anode insert, 

no visible cracks shall be permitted. 

- Cracks that are seen to penetrate to anode inserts are not accepted. 

- Within the section fully supported by anode inserts, cracks of a width greater than 2 mm 

are only accepted if the length is maximum 100 mm. 

- All cast galvanic anodes shall be inspected to confirm compliance of the above 

requirements. 

7.7 ANODE SECTIONS AND INTERNAL DEFECTS 

The number and method of selection of cast galvanic anodes to be sectioned for detection of 

internal defects (destructive testing) shall be at the specific request of the user, including 

progressive examination requirements. 

Cast galvanic anodes shall be sectioned transversely by single cuts at 25%, 33%, and 50% 

of nominal length, or at such other agreed locations for anode design. 

The cut faces of the cast galvanic anodes, when examined visually without magnification, 

shall not have more than: 

- Two percent of the sum of the surface area or more than 5% of any one surface as gas 

holes or porosity. No cavity shall exceed 1 cm2. 

- One percent of the sum of the surface area or more than 2% of any one surface as non-

metallic inclusions. No non-metallic surface shall exceed 1cm2. 

- Ten percent of the tubular insert circumference containing voids adjacent to the cast 

galvanic anode insert as an average of all sections, the maximum for any one section 

being 20% of the circumference. 

Unless otherwise state, a common frequency for destructive testing during production is one 

anode per batch/lot. 
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 7.8 ANODE CORE DIMENSION AND POSITION 

Tolerances on the anode core position within the anode shall be subject to agreement prior 

to fabrication, to comply with utilization factor requirements, and should be part of the 

fabrication quality plan. Anode core protrusions and any other critical dimensions shall be 

measured and shall conform to specified requirements. 

7.9 ANODE TO STEEL CORE RESISTANCE 

Anode-to-steel core resistance shall be measured on every anode to confirm electrical 

continuity. 

The anode to core resistance shall not exceed 0.01Ω. 

7.10 CHEMICAL ANALYSIS 

Mill certificates of each melt used in anode manufacturing shall be provided to COMPANY 

in VENDOR's final report as specified in this Specification. The certificates shall state the 

Alloy's Chemical Composition. 

Two samples from each heat shall be taken for chemical analysis. The samples shall be taken 

in the beginning and at the end of casting the pouring stream. For smaller alloying furnaces 

(max. 500kg), it is acceptable to take one sample per heat. The sample shall be taken at the 

beginning of the first heat and at the end of the second heat, then in the beginning of the third 

heat and so on. The samples shall be analyzed to verify the required chemical composition.  

Aluminum alloy analysis shall be performed in accordance with ASTM E3061 and NACE 

SP 0387. Anodes from heats whose chemical composition do not meet the required chemical 

composition shall be rejected. 

7.11 ELECTROCHEMICAL TESTING 

Efficiency and solution potential test results shall be furnished at each heat interval to 

confirm that minimum electrochemical capacity and working potential have been met 

requirements. 

Unless otherwise specified, the electrochemical property checks shall be performed with the 

following minimum frequency: 

- One test for a total net mass of alloy up to 10 tons, two tests for 10 to 20 tons, and one 

additional test for every additional 20 metric tons. 

- Electrochemical tests shall be in accordance with DNV RP B401 or NACE TM0190. 
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 Noted: For melts with a chemical composition very near the limits of the range specified by 

the stated nominal composition, one or more additional tests may be requested. 

7.12 DAILY LOG 

All data from inspection and testing of anodes and calibration of testing and monitoring 

equipment shall be noted in the “Daily Log”. All results during PQT and production shall be 

documented and shall be traceable to a unique anode number (or batch of anodes, as 

applicable), and certificates for anode core materials. The log shall be updated on a daily 

basis and shall be available for COMPANY’s review at any time during manufacture. 

7.13 ANODE REJECTION 

The manufactured anodes that do not satisfy any technical requirements mentioned in this 

document will be rejected. Then further inspection is required of the correspondent batch of 

anodes. 
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 8 MARKING REQUIREMENTS 

Each anode shall be die-stamped legibly on the outside surface at common location with the 

minimum, but not limit following information: 

- Manufacturer name; 

- Heat number / melt number; 

- Anode serial number; 

- Anode nominal net weight; 

- Etc. 
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 9 HANDLING, STORAGE AND SHIPPING REQUIREMENTS 

VENDOR shall pack and ship the anodes to the designated delivery point as per instructions 

on the Purchase Order. 

Shipping and handling shall be in accordance with acceptable industry practice to ensure no 

mechanical damage occurs. The packing method shall be sufficiently durable to allow 

package transportation by truck, train, or vessel to the designated delivery point and remain 

intact. 

Anodes shall be stored above ground and shall be electrically isolated from the earth, steel 

structures and any other object that could damage or deplete the anode. 

Anodes shall be strapped on pallets or in crates in such a manner as to prevent damage to 

anodes and bonding cables during transportation and storage. Crates shall have lifting points 

boldly identified. 

All anodes shall be forwarded together as a single shipment. 
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 10 MILL CERTIFICATES AND DOCUMENTATION 

Mill certificates shall be provided for each heat in accordance with BS EN 10204, Type 3.2 

and endorsed by one the following: Loyds Register (LR), DNV, ABS or equivalent. These 

certificates shall indicate: 

- Manufacturer; 

- Heat number; 

- Metallurgical composition of the alloy; 

- Method of analysis for the metallurgical composition of alloy; 

- Electromechanical properties of the alloy; 

- Performance test data; 

- Net and gross weight of each anode; 

- Dimensions of each anode; 

- Etc. 
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 1 INTRODUCTION 

PVEP–KHANH MY (herein referred to as COMPANY) is undertaking development of 

Khanh My and Dam Doi fields, which are located in Block 46/13, Malay - Tho Chu Basin, 

S. R. Vietnam, approximately 205 km southwest of Cape Ca Mau and about 30 km 

northwest of the Bunga Kekwa field of Block PM3 CAA, with a water depth of 

approximately 53 m. The Project First Gas is expected in Quarter 4 of 2027. 

Location map of Block 46/13 is as shown in Figure 1-1. 

 

Figure 1-1. Location map of Block 46/13 

The development of Khanh My and Dam Doi fields will comprise of the following new 

facilities: 

- One (1) unmanned wellhead platform KM-WHP. 

- One (1) unmanned wellhead platform DD-WHP. 

- 20” x 6.7 km long FWS rigid pipeline from KM-WHP to DD-WHP. 

- 20” x 22.0 km long FWS rigid pipeline from DD-WHP to the existing BK-C WHRP. 
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 - Subsea pig-gable wye fitting which has one inlet spared for Block 46-CN Development 

located at tie-in point approximately 14 km downstream of DD-WHP. 

Development scheme of Khanh My and Dam Doi fields is as shown in Figure 1-2. 

 

Figure 1-2. Field development scheme 

In addition, the field development will also consist of modifications to the existing BK- C 

WHRP and BR-A CPP of Block PM3 CAA including: 

- A new retrofit 20” riser and clamps, structural deck extension, topside piping and 

valves, pig receiver, allocation gas metering skid, electrical terminations, and 

associated miscellaneous work on BK-C WHRP. 

- Upgrade of the existing DCS on BR-A CPP for operation monitoring and remote 

control of KM-WHP and DD-WHP. 

- Upgrade of the existing Telecom, Network System on BR-A CPP and HML’s office to 

accommodate the KM-WHP, DD-WHP communication via Digital Microwave Radio 

(DMR) to support operation monitoring and remote control; and data transmission from 

HML’s office to PVEP-KHANH MY’s office. 

Produced fluids of Khanh My and Dam Doi fields will be transferred from KM-WHP and 

DD-WHP to BK-C WHRP, and then to the existing processing facilities at PM3 Southern 

Field (PM3S) prior to exporting from Bunga Raya-B platform (BR-B WHRP) to Vietnam 
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 shore via the existing 18” PM3 - Ca Mau gas export pipeline. Separated condensates will 

be stored in and offloaded later from FSO PM-3 CAA. 

The platforms will be remotely monitored and controlled from BR-A CPP of Block PM3 

CAA as well as being monitored from mainland of Vietnam. Dedicated facilities of PM3S 

will be modified, upgraded or extended to cater for additional production and additional 

facilities to be monitored and controlled. 

KM-WHP and DD-WHP are designed as unmanned platforms for burn down concepts and 

minimum facilities. Each new platform has a total of four (04) conductor slots, and each 

conductor slot is designed to accommodate two (02) individual wells. The facilities are 

designed for simultaneous drilling and production (SIPROD). 

The topsides facilities and subsea pipelines will have a design life of 10 years. The platform 

structures will have a design life of 15 years. 

1.1 PROJECT SCHEDULE 

- EPCI LOI: 30 March 2026 

- 1st Gas Target: Q4 -2027  
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 1.2 PURPOSE 

Purpose of this document is to present the technical parameters for the jacket anode of 

cathodic protection system of KM WHP and DD WHP. 

1.3 DEFINITION OF TERM 

The following terms as used in this document, assume the meaning given below: 

 

COMPANY Khanh My Petroleum Operating Branch – Petrovietnam 

Exploration Production Corporation Limited (PVEP-

KHANH MY)  

CONTRACT The terms and conditions of the CONTRACT, and the 

exhibits references, and documents attached hereto or 

incorporated by reference, including any subsequent 

amendments to them.  

EPCI 

CONTRACTOR 

Vietsovpetro Joint Venture (VSP) 

SUBCONTRACTOR Research and Engineering Institute (REI) 

WORKS All activities or services to be performed and rendered 

by CONTRACTOR or its SUBCONTRACTOR as 

expressly set forth in the CONTRACT and all of 

contractor’s activities that are reasonably inferable from 

the description of the WORKS. This shall include work 

or services performed pursuant to any authorization for 

WORK or changes, which may be issued to 

CONTRACTOR from time to time and shall therein 

become part of the WORK. 

SUPPLIER Any third party or parties, approved in writing by 

COMPANY, engaged in the provision or delivery of 

materials, equipment, or goods required for the 

performance of the WORK, whether directly to 

COMPANY, CONTRACTOR, or any 

SUBCONTRACTOR 

VENDOR The party which manufactures or supplies materials, 

equipment and services to perform the duties specified 

by PURCHASER 
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 SUB-VENDOR  Other entity employed by VENDOR to perform 

work/services and/or supply materials/equipment 

MANUFACTURER Any third party or parties, approved in writing by 

COMPANY, responsible for the production, fabrication, 

or assembly of equipment, components, or materials 

specified for the WORK, whether supplying directly or 

through a SUPPLIER 

PURCHASER The party which places the purchase order or signs the 

contract. 

CLASSIFICATION 

AUTHORITY (CA) 

The Classification Authority (CA) is an independent 

organization that establishes and maintains technical 

standards for the construction and operation of ships and 

offshore structures.  

THIRD-PARTY 

INSPECTOR (TPI) 

A Third-Party Inspector (TPI) is the body or bodies 

appointed by COMPANY or appointed by 

CONTRACTOR and approved by COMPANY to verify 

and certify that WORK or any partials of WORK 

conform to all statutory and other requirements 

TIE-IN HOST 

PARTY 

Means HML, the operator of Block PM3 CAA PSC, in 

which HML, HML PM3, PETRONAS Carigali and 

PVEP are the Partners. 

Shall Indicates mandatory requirements. 

Should Indicates a strong recommendation for which 

COMPANY approved justification is required to 

deviate. 

May Indicates one possible acceptable solution. 

1.4 ABBREVIATIONS 

API    American Petroleum Institute  

AISC    American Institute of Steel Construction  

ANSI    American National Standards Institute  

ASME   American Society of Mechanical Engineers  

ASTM    American Society for Testing and Materials  
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 BK-C   Bunga Kekwa C 

BR-A   Bunga Raya A 

BR-B   Bunga Raya B 

BR-E   Bunga Raya E 

BS-A   Bunga Saroja A 

CPP   Central Processing Platform 

DD   Dam Doi 

KM   Khanh My 

PVEP-KHANHMY Khanh My Petroleum Operating Branch - Petrovietnam Exploration 

Production Corporation Limited 

ISO    International Organization for Standardization  

QMS    Quality Management System  

VTC    Vendor to Confirm  

WHP   Wellhead Platform  
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 2 DATASHEET FOR JACKET ANODE 

ALUMINIUM SACRIFICIAL ANODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. DESCRIPTION UNIT PARAMETERS

I. ANODE DETAILS

1. Anode type - Stand-off pipe;

2. Anode material - Aluminium-Zinc-Indium Alloy

3. Anode life years 15

4. Net weight kg 356

5. Gross weight kg 434.3 (VTC)

6. Anode Dimensions:

7. H mm 210

8. B mm 260

9. T mm 242

10. D mm 400

11. Ø mm 114.3

12. L mm 2440

13. C mm VTC

14. Anode composition (Aluminum-Zinc-Indium alloy)

15. Alloy Base - Aluminum

16. Zinc (Zn) %wt 2.5 (min)- 5.75 (max)
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ALUMINIUM SACRIFICIAL ANODE 

17.  Indium (In) %wt 0.015 (min) - 0.04 (max) 

18.  Iron (Fe) %wt 0.09 (max) 

19.  Silicon (Si) %wt 0.12 (max) 

20.  Copper (Cu) %wt 0.003 (max) 

21.  Cadmium (Cd) %wt 0.002 (max) 

22.  Others (Each) %wt 0.02 (max) 

23.  Aluminium (Al) %wt Remainder 

24.  Anode pipe core  

25.  Type - 4” pipe, SCH 80 

26.  Material/Grade - API 5L Gr.B or equivalent 

27.  Wall thickness mm 8.56 

28.  Weight kg 78.3 (VTC) 

29.  Electrochemical parameters     

30.  Closed circuit potential Volt (-)1.05 (Ag/AgCl, seawater) 

31.  Anode utilization factor - 0.9 

32.  Electrochemical capacity @25±2°C A.h/kg Min. 2500 A.h/kg 

33.  Anode material density kg/m3 2750 

III. TOLERANCE     

34.  Net weight of bare anode kg ± 3% 

35.  Anode Dimensions     

36.  L mm ±25 

37.  A mm ±5% 

38.  B mm ±5% 

39.  T mm ±10% 

40.  C mm ±25 

41.  
Maximum longitudinal bending between 

the middle and the anode ends 
- ±1% 
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ALUMINIUM SACRIFICIAL ANODE 

IV. VISUAL INSPECTION   

42.  Surface irregularity - Refer to document No. KDP-

OOO-03-SP-S-1002 
43.  Cracks in anode casting - 

V. CERTIFICATION REQUIREMENT 

44.  Steel core - EN 10204/ISO 10474 Type 3.1 

45.  Anode inspection certification - EN 10204/ISO 10474 Type 3.2 

NOTES: 

VENDOR shall fully comply with the requirements of this document to furnish anodes and 

other materials. VENDOR shall design insert core position in order to ensure anode operation 

during design life.  
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EXCEPTION AND NON-CONFORMITY FORM (NOT APPLICABLE) 

If VENDOR has no exceptions to any aspects of this Technical Requirement and its associated references 

and attachments, then VENDOR shall specifically state that their bid is in Full Compliance by either 

ticking the box (for full compliance) or completing the table below where full compliance is not offered. 

Bid is in Full Compliance  (VENDOR to tick box if bid is in Full Compliance)  

If the VENDOR has exceptions, details shall be provided by completing the table below. 
 

 

Document 

Number 

 

Document 

Title 

Paragraph / 

Clause Number 

(and Page Number) 

 

Exception 

 

Alternative 

     

     

     

     

     

Notes: 

Exception: VENDOR cannot meet the requirement specified 

Alternative: Feature does not meet the requirement specified; however, the functional requirements can 

be met in a different way. VENDOR to provide a detailed description 

Format: 

• VENDOR shall prepare A4 format of the above table and shall clearly state any exceptions. If 

exceptions are not stated, it shall be interpreted by CLIENT/PURCHASER as full 

compliance. 

• Each page of the form shall be signed and stamped by VENDOR. 
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VENDOR DATA REQUIREMENT LIST – VDRL FOR JACKET CATHODIC 

PROTECTION 

NOTES TO VENDOR: 

Data marked with a 'C' in the Critical column is to be expedited as a priority. 

Please tick in the “Accept” columns on VDRL to verify you are able to supply the data. 

a. * = Additional 2 copies of these Data/Documents to be shipped with equipment/materials. 

b. CF Data / Documents due 2 weeks after receipt of FA Data/Documents by VENDOR. 

c. MDR Data / Documents due 2 weeks after shipment. 

d. IOM Data / Documents due 4 weeks before shipment. 

VENDOR DATA REQUIREMENT LIST - VDRL 

VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t With 

Tender 
For Approval Final Data 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

IOM/  

MDR 

1 Commercial / Contractual  

C01 
Supplier Document Index & 

Schedule 
C   4P+1E 4P+1E 2wks AW   

C02 
Manufacturing and Delivery / 

Construction Schedule 
C   4P+1E 4P 2wks AW   

C03 Sub Contract Work Proposal     4P+1E     

C04 
Safety Policy and Performance 

Records 
    4P+1E     

C05 Insurance Confirmation   4P+1E 4P 2wks AW   

C06 
Delivery, Handling and Packing 

Proposals 
    

4P+1E 
4P 2wks AW   

C07 
Statement of Conformance with 

Specification 
C   4P+1E 4P+1E 2wks AW 4P+1E M 

C08 VENDOR’S Sub-Orders      4P  4P+1E M 

C09 Warranty/Guarantee Confirmation C   4P+1E   4P+1E M 

2 Drawing – General  

D01 General Arrangement Drawings         

D02 
Assembly Drawings (include in 

D01) 
       

D03 Shop Detail Drawings        

D04 
Installation Drawings  

(As Applicable) 
       

D05 
Process Flow Diagrams including 

Mass and Heat Balance 
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VENDOR DATA REQUIREMENT LIST - VDRL 

VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t With 

Tender 
For Approval Final Data 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

IOM/  

MDR 

D06 Process and Instrument Drawings        

D07 
All Approved "As-Built" - 

Drawings and Data Sheets 
       

3 Drawing - Mechanical/Structural  

M01 
Foundation Load and Anchor Bolt 

Location 
       

M02 
Detail Drawings  Mechanical / 

Structural 
          

M03 Drive Assembly Details               

M04 Input / Output Nozzle Schedules        

M05 Mechanical Design Calculations        

M06 Structural Design Calculations        

M07 Pipe Stress Calculations               

4 Drawing - Instrument/Electrical  

J01 
Package Electrical Termination 

Drawings 
         

J02 Panel Layout and Details          

J03 Panel Wiring Diagrams           

J04 
Instrument / Fire and Gas Location 

Plans / Cable Layouts 
              

J05 
Instrument / Fire and Gas 

Installation Details / Hook-ups 
              

J06 Loop Diagrams        

J07 
Shutdown and Control Function 

Charts, Safe Charts 
       

J08 Alarm / Trip Set Point List        

J09 
Electrical Wiring Diagrams and 

Schematics 
       

J10 Electrical Schematic Diagrams        

J11 Electrical Single Line Diagrams         

J12 
Sequence and Logic Diagrams, 

Cause and Effect Diagrams 
       

J13 Instrument/Electrical Data Sheets        

J14 Functional Design Specifications        
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VENDOR DATA REQUIREMENT LIST - VDRL 

VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t With 

Tender 
For Approval Final Data 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

IOM/  

MDR 

J15 
Cable block diagram, SR Data link 

Address & Screen Graphics 
       

5 Data - General  

G01 
Descriptive Literature and 

Catalogue Information 
         

G02 
Sub-Vendor Data Sheets / 

Literature / Manuals  
    4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E M 

G03 
Recommended Spare Parts For 2 

Year Operation, Priced 
         

G04 
Recommended Spare parts for 

Start-up & Commissioning Priced 
         

G05 List of Special Tools          

G06 
Surface Preparation and Paint 

System Specification 
         

G07 Design/ Engineering Calculations  C   4P+1E  4P+1E  2wks AW 4P+1E  

G08 
Foundation Static and Dynamic 

Loads Calculations 
         

G09 Bills of Material/ Packing List          

G10 
Commissioning and Site 

Acceptance Test Procedures 
          

G11 
Factory Acceptance Test 

Procedure 
          

G12   Cable Schedule          

G13 Nameplate Details           

G14 Instrument Index           

G15 I/O Schedules           

G16 
Centre of Gravity Sketch/ 

Calculation 
         

G17 Process / Utility Calculation          

G18 Weight Control Calculation        

G19 Lubrication Requirements               

G20 
Maximum Acceptable Nozzle 

Forces and Moments 
        

G21 
Special Requirements (Grounding, 

etc.) 
         

G22   
Dynamic Characteristics: Lateral 

& Torsional Analysis  
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VENDOR DATA REQUIREMENT LIST - VDRL 

VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t With 

Tender 
For Approval Final Data 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

IOM/  

MDR 

G23* 
Loading, Transport and Unloading 

Details 
          

G24 
Preservation and Storage 

Procedure 
          

G25 
Lifting Lug Details / Calculations 

(Pulling Head) 
       

G26 
Spreader Bar and Sling 

Certification 
         

G27 Hazardous Area Dossier        

G28 
Hardware Standard Software 

Data/Documentation 
              

G29 
Equipment Specific Software 

Data/Document 
              

6 Data – Performance  

P01 Performance Test Procedure        

P02 Performance Curves and Data        

P03 Completed Company Data Sheets        

P04 Trial Assembly Report        

P05 Performance Test Reports           

P06 Noise Test Data           

P07 
FAT Results (performance, leak 

and functional systems tests) 
          

P08 
Commissioning and Site 

Acceptance Test Results 
          

7 QA/Certification  

Q01 QA Accreditation Certification  C   4P+1E   4P+1E M 

Q02 Contract Quality Plan    4P+1E 4P 4wks AW 4P+1E M 

Q03 
Welding Procedures & 

Qualification Test Reports  
   4P+1E 

4P 
4wks AW 4P+1E M 

Q04 Inspection and Test Plan    4P+1E 4P 4wks AW 4P+1E M 

Q05 Inspection and Test Reports    4P 2wks AT 4P+1E M 

Q06 Calibration Procedures & Results          

Q07 Hydrotest Procedures         

Q08 Hydrotest Reports          

Q09 Material Certification     4P+1E 4P  4P+1E M 
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VENDOR DATA REQUIREMENT LIST - VDRL 

VDRL 

Code 
Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t With 

Tender 
For Approval Final Data 

No.  

Copies 

No.  

Copies 

Date  

Required 

No. 

Copies 

IOM/  

MDR 

Q10 Electrical Type Test Certificates        

Q11 Approval of Relevant Authorities         

Q12 Statement of Code Compliance    4P+1E 4P  4P+1E M 

Q13 
Hazardous Area Electrical 

Equipment Certification 
       

Q14 
Post Weld Heat Treatment 

Records 
       

Q15 Charpy Impact Test Records        

Q16 Radiographic Reports        

Q17 
Primary/Secondary Injection and 

Electrical Relay Test Results 
       

Q18 
Photographs/Videos (ie 

Boroscope) 
       

Q19 NDE Operator Qualifications        

8 Manuals & Indices 

R01 
Installation Operation and 

Maintenance Manual (IOM) 
          

R02 
Manufacturer’s Data Report 

(MDR) 
      3P 2wks BD 4P+1E M 

R03 Data Manual           

R04 
Training Manuals (Operation and 

Maintenance) 
          

R05 
Installation Operation and 

Maintenance Manual (IOM) Index 
       

R06 
Manufacturer’s Data Report 

(MDR) Index 
   3P 4wks AW 4P+1E M 

9 Miscellaneous 

Z01 
Specialty Documents as identified 

on VDS 
              

Z02 
Specialty Documents as identified 

on VDS 
       

Z03 
Specialty Documents as identified 

on VDS 
       

 


